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xét sâu sắc và mang tính xây dựng của quý thầy/cô đã giúp nâng cao chất lượng luận án 
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Phụ lục 1 -  Tổng hợp các nghiên cứu về ý định sử dụng phương tiện giao thông công cộng 

Phụ lục 1.1 -  Tổng hợp các nghiên cứu về ý định sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở các nước có thu nhập cao 

STT Nghiên cứu Năm Khu vực 
Loại phương 
tiện 

Cỡ mẫu Mô hình phân tích 
Lý thuyết nền 
tảng 

1 Carrus, et al. [1] 2008 Italia PTGTCC 180 SEM  
2 Hsiao and Yang [2] 2010 Taiwan Tàu cao tốc 300 SEM TPB 
3 Chen and Chao [3] 2011 Taiwan PTGTCC 442 SEM TPB và TAM 
4 Lai and Chen [4] 2011 Taiwan Tàu hỏa 763 SEM  
5 Wu, et al. [5] 2011 Taiwan Tàu hỏa 529 Hồi quy tuyến tính  
6 JEN, et al. [6] 2013 Taiwan Tàu cao tốc 334 SEM TAM 

7 Chowdhury and Ceder [7] 2013 
New 
Zealand 

PTGTCC 223 
Phân tích thống kê mô 
tả 

TPB 

8 Chowdhury and Ceder [8] 2013 
New 
Zealand 

PTGTCC 263 SEM TPB 

9 Donald, et al. [9] 2014 UK PTGTCC 827 SEM TPB 
10 Şimşekoğlu, et al. [10] 2015 Norway PTGTCC 1039 SEM  
11 de Oña, et al. [11] 2015 Spain Tàu hỏa 3,211 SEM  

12 Cheng and Tseng [12] 2016 Taiwan 
Xe buýt và tàu 
điện ngầm 

469 SEM 
Lý thuyết giá 
trị cảm nhận 

13 Hasnine, et al. [13] 2018 USA PTGTCC 15,226 Hồi quy tuyến tính  

14 Mugion, et al. [14] 2018 Italia PTGTCC 114 SEM  
15 Sener, et al. [15] 2020 USA Tàu điện ngầm 750 Hồi quy tuyến tính  

16 
König and Grippenkoven 
[16] 

2020 Germany PTGTCC 205 SEM UTAUT 

17 Shaaban and Maher [17] 2020 Qatar PTGTCC 270 Hồi quy tuyến tính TPB 
18 De Vos, et al. [18] 2020 Canada PTGTCC 986 Hồi quy tuyến tính  
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STT Nghiên cứu Năm Khu vực 
Loại phương 
tiện 

Cỡ mẫu Mô hình phân tích 
Lý thuyết nền 
tảng 

19 Nayum and Nordfjærn [19] 2021 Norway PTGTCC 441 SEM TPB 

 

Phụ lục 1.2 -  Tổng hợp các nghiên cứu về ý định sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở các nước có thu nhập trung bình và thấp 

STT Nghiên cứu Năm Khu vực 
Loại phương 
tiện 

Cỡ mẫu Mô hình phân tích 
Lý thuyết nền 
tảng 

1 Nurdden, et al. [20] 2007 Malaysia GTCC 1.200 Hồi quy tuyến tính - 
2 Trần [21] 2024 Việt Nam Xe buýt 1460 Hồi quy logit - 
3 Fujii and Van [22] 2009 Việt Nam Xe buýt 282 Hồi quy tuyến tính - 
4 Wang, et al. [23] 2013 Trung Quốc Tàu điện 437 Hồi quy logit - 
5 Wang, et al. [24] 2013 Trung Quốc GTCC 460 Hồi quy tuyến tính - 
6 Van, et al. [25] 2014 6 nước ĐNA GTCC 1.118 Hồi quy logit - 
7 Borhan, et al. [26] 2014 Malaysia GTCC 290 SEM - 
8 Zailani, et al. [27] 2016 Malaysia GTCC 392 SEM - PLS TPB 
9 Zhang, et al. [28] 2016 Trung Quốc GTCC 465 SEM - 

10 
Yazdanpanah and Hadji 
Hosseinlou [29] 

2017 Iran GTCC 557 SEM - 

11 Fu and Juan [30] 2017 Trung Quốc GTCC 1.616 SEM TPB, CST 
12 Irtema, et al. [31] 2018 Malaysia Tàu điện 412 SEM TPB 
13 Kwan, et al. [32] 2018 Malaysia Tàu điện 509 Hồi quy logit - 
14 Kang, et al. [33] 2019 Malaysia GTCC 317 SEM - PLS TIB 
15 Borhan, et al. [34] 2019 Bắc Phi Tàu điện 338 SEM TPB 

16 
Dirgahayani and Sutanto 
[35] 

2020 Indonesia Tàu điện 193 SEM TPB & TSB 

17 Hussain [36] 2020 Malaysia Tàu điện 400 SEM TPB 
18 Brohi, et al. [37] 2021 Pakistan Tàu điện 240 Hồi quy tuyến tính TPB 
19 Shah, et al. [38] 2021 Pakistan GTCC Chưa rõ SEM – PLS  - 
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STT Nghiên cứu Năm Khu vực 
Loại phương 
tiện 

Cỡ mẫu Mô hình phân tích 
Lý thuyết nền 
tảng 

20 
Rather and Management 
[39] 

2021 Việt Nam GTCC 873 SEM TPB 

21 Brohi, et al. [40] 2021 Pakistan Tàu điện 385 SEM TPB 

22 
Baqarizky and Sumabrata 
[41] 

2022 Indonesia 
Tàu điện & xe 
buýt 

250 Hồi quy tuyến tính - 

23 Ating, et al. [42] 2022 
Malaysia và 
Philipine 

GTCC 250 SEM – PLS  - 

24 
Bandyopadhyaya and 
Bandyopadhyaya [43] 

2022 Ấn Độ GTCC 303 SEM TPB 

25 Mahardika, et al. [44] 2022 Indonesia Tàu điện 412 CFA, SEM TPB 
26 Zhao, et al. [45] 2022 Trung Quốc GTCC 761 CFA, SEM TPB & PRT 

Chú thích: 
TPB (Theory of Planned Behavior): Lý thuyết hành vi có kế hoạch; 

CST (Customer Satisfaction Theory): Lý thuyết sự hài lòng của khách hàng; 
TIB (Theory of Interpersonal Behavior): Lý thuyết hành vi giữa các cá nhân; 

TSB (Theory of Policy – Specific Belief): Lý thuyết niềm tin vào chính sách cụ thể; 
TAM (Technology Acceptance Model): Mô hình chấp nhận công nghệ; 

PRT (Perceived Risk Theory): Lý thuyết cảm nhận rủi ro. 
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Phụ lục 2 -  Các yếu tố tác động đến ý định sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong phương pháp SEM 

Phụ lục 2.1 - Các yếu tố tác động đến ý định sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong phương pháp SEM (nghiên cứu ở các 
nước có thu nhập cao). 

Tác giả  Khu vực 

Yếu tố tác động 

T
há

i đ
ộ 

Đ
ịn

h 
m

ức
 

ch
ủ 

qu
an

 

K
iể

m
 s

oá
t 

hà
nh

 
vi

 n
hậ

n 
th

ức
 

T
hó

i q
ue

n 
 

M
on

g 
m

uố
n 

 

G
iá

 
tr

ị 
cả

m
 

nh
ận

  

H
àn

h 
vi

 
tr

on
g 

qu
á 

kh
ứ 

N
ăn

g 
lự

c 
bả

n 
th

ân
 

Carrus, et al. [1] Italia  X X X  X X X  
Hsiao and Yang [2] Taiwan X X X      
Chen and Chao [3] Taiwan X X X X     
JEN, et al. [6] Taiwan X        
Chowdhury and Ceder [8] NewZealand   X     X 
Donald, et al. [9] UK X X X X     
Şimşekoğlu, et al. [10] Norway X   X     
Hoang-Tung and Kubota [46] Japan X X  X X X   
Tran, et al. [47] Japan X X X      
Nayum and Nordfjærn [19] Norway X X X      
Tổng  9 7 7 4 2 1 1 1 
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Phụ lục 2.2 - Các yếu tố tác động đến ý định sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong phương pháp SEM (nghiên cứu ở các nước 
có thu nhập thấp và trung bình). 

Tác giả  Khu vực 

Yếu tố tác động 

T
há

i đ
ộ 

C
hu

ẩn
 m

ực
 c

hủ
 q

ua
n 

C
ảm

 
nh

ận
 

về
 

ki
ểm

 
so

át
 

hà
nh

 v
i 

C
ảm

 n
hậ

n 
ch

ất
 l

ượ
ng

 d
ịc

h 
vụ

 
T

in
 tư

ởn
g 

S
ự 

qu
an

 tâ
m

 đ
ến

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 

Ả
nh

 h
ưở

ng
 từ

 b
ên

 n
go

ài
 

T
ìm

 k
iế

m
 s

ự 
m

ới
 lạ

 

C
ảm

 n
hậ

n 
vấ

n 
đề

 c
ủa

 x
ã 

hộ
i 

C
hu

ẩn
 m

ực
 c

á 
nh

ân
 

C
hu

ẩn
 m

ực
 m

ô 
tả

 

T
hó

i q
ue

n 
đi

 x
e 

C
ảm

 n
hậ

n 
về

 g
iá

 tr
ị 

H
ìn

h 
ản

h 
tổ

ng
 th

ể 

H
àn

h 
vi

 tr
on

g 
qu

á 
kh

ứ 

Y
ếu

 tố
 tì

nh
 h

uố
ng

 

C
ảm

 n
hậ

n 
về

 n
gh

ĩa
 v

ụ 
 

C
ảm

 n
hậ

n 
rủ

i r
o 

N
hậ

n 
th

ức
 v

ề 
C

O
V

ID
-1
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N
hậ

n 
th

ức
 v

ề 
lợ

i í
ch

 

C
ảm

 n
hậ

n 
dễ

 d
àn

g 
sử

 d
ụn

g 

Zhao, et al. [48] 
Trung 
Quốc 

   X                  

Borhan, et al. [26] Malaysia X   X  X                
Zailani, et al. [27] Malaysia X X X           X X       

Zhang, et al. [28] 
Trung 
Quốc 

 X       X X X           

Yazdanpanah and 
Hadji Hosseinlou 
[29] 

Iran            X          

Fu and Juan [30] 
Trung 
Quốc 

X X X         X          

Irtema, et al. [31] Malaysia X X X X         X         
Kang, et al. [33] Malaysia    X                  
Borhan, et al. [34] Bắc Phi X X X  X  X X              
Dirgahayani and 
Sutanto [35] 

Indonesia X X X                   

Hussain [36] Malaysia X X X  X  X X        X      
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Tác giả  Khu vực 

Yếu tố tác động 

T
há

i đ
ộ 

C
hu

ẩn
 m

ực
 c

hủ
 q

ua
n 

C
ảm

 
nh

ận
 

về
 

ki
ểm

 
so

át
 

hà
nh

 v
i 

C
ảm

 n
hậ

n 
ch

ất
 l

ượ
ng

 d
ịc

h 
vụ

 
T

in
 tư

ởn
g 

Sự
 q

ua
n 

tâ
m

 đ
ến

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 

Ả
nh

 h
ưở

ng
 từ

 b
ên

 n
go

ài
 

T
ìm

 k
iế

m
 s

ự 
m

ới
 lạ

 

C
ảm

 n
hậ

n 
vấ

n 
đề

 c
ủa

 x
ã 

hộ
i 

C
hu

ẩn
 m

ực
 c

á 
nh

ân
 

C
hu

ẩn
 m

ực
 m

ô 
tả

 

T
hó

i q
ue

n 
đi

 x
e 

C
ảm

 n
hậ

n 
về

 g
iá

 tr
ị 

H
ìn

h 
ản

h 
tổ

ng
 th

ể 

H
àn

h 
vi

 tr
on

g 
qu

á 
kh

ứ 

Y
ếu

 tố
 tì

nh
 h

uố
ng

 

C
ảm

 n
hậ

n 
về

 n
gh

ĩa
 v

ụ 
 

C
ảm

 n
hậ

n 
rủ

i r
o 

N
hậ

n 
th

ức
 v

ề 
C

O
V

ID
-1

9 

N
hậ

n 
th

ức
 v

ề 
lợ

i í
ch

 

C
ảm

 n
hậ

n 
dễ

 d
àn

g 
sử

 d
ụn

g 

Zhang, et al. [49] 
Trung 
Quốc 

X X X   X                

Shah, et al. [38] Pakistan X X X   X                
Rather and 
Management [39] 

Việt Nam X X X   X    X X           

Brohi, et al. [40] Pakistan X X X                   
Matubatuba, et al. 
[50] 

Nam Phi X X X                 X X 

Ating, et al. [42] 
Malaysia 
& 
Philipine 

   X X    X    X         

Bandyopadhyaya 
and 
Bandyopadhyaya 
[43] 

Ấn Độ X X X                   

Mahardika, et al. 
[44] 

Indonesia X X X  X  X X         X     

Zhao, et al. [45] 
Trung 
Quốc 

X X X               X X   
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Tác giả  Khu vực 

Yếu tố tác động 

T
há

i đ
ộ 

C
hu

ẩn
 m

ực
 c

hủ
 q

ua
n 

C
ảm

 
nh

ận
 

về
 

ki
ểm

 
so

át
 

hà
nh

 v
i 

C
ảm

 n
hậ

n 
ch

ất
 l

ượ
ng

 d
ịc

h 
vụ

 
T

in
 tư

ởn
g 

Sự
 q

ua
n 

tâ
m

 đ
ến

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 

Ả
nh

 h
ưở

ng
 từ

 b
ên

 n
go

ài
 

T
ìm

 k
iế

m
 s

ự 
m

ới
 lạ

 

C
ảm

 n
hậ

n 
vấ

n 
đề

 c
ủa

 x
ã 

hộ
i 

C
hu

ẩn
 m

ực
 c

á 
nh

ân
 

C
hu

ẩn
 m

ực
 m

ô 
tả

 

T
hó

i q
ue

n 
đi

 x
e 

C
ảm

 n
hậ

n 
về

 g
iá

 tr
ị 

H
ìn

h 
ản

h 
tổ

ng
 th

ể 

H
àn

h 
vi

 tr
on

g 
qu

á 
kh

ứ 

Y
ếu

 tố
 tì

nh
 h

uố
ng

 

C
ảm

 n
hậ

n 
về

 n
gh

ĩa
 v

ụ 
 

C
ảm

 n
hậ

n 
rủ

i r
o 

N
hậ

n 
th

ức
 v

ề 
C

O
V

ID
-1

9 

N
hậ

n 
th

ức
 v

ề 
lợ

i í
ch

 

C
ảm

 n
hậ

n 
dễ

 d
àn

g 
sử

 d
ụn

g 

Tổng 14 14 13 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

Phụ lục 3 - Tổng hợp các nghiên cứu về lòng trung thành khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng 

Phụ lục 3.1 - Tổng hợp các nghiên cứu về lòng trung thành khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở các nước có thu nhập cao 

STT N. cứu Năm Khu vực 
Loại phương 
tiện 

Cỡ mẫu 
Mô hình phân 
tích 

Lý thuyết nền 
tảng 

1 Burkhardt [51] 2003 Hoa Kỳ GTCC 88 
Phân tích 
thống kê mô tả 

 

2 
Krizek and El-Geneidy 
[52] 

2007 Hoa Kỳ Tàu điện ngầm 4.408 
Phân tích nhân 
tố 

 

3 Chou and Kim [53] 2009 
Đài Loan và Hàn 
Quốc 

Tàu cao tốc 
418–Taiwan 
414 – Korea 

SEM  

4 Minser and Webb [54] 2010 Hoa Kỳ 
Xe buýt và tàu 
hỏa 

2.439 SEM  

5 Webb [55] 2010 Hoa Kỳ 
Xe buýt và Xe 
lửa 

2.439 SEM  
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STT N. cứu Năm Khu vực 
Loại phương 
tiện 

Cỡ mẫu 
Mô hình phân 
tích 

Lý thuyết nền 
tảng 

6 Liu and Liao [56] 2010 Đài Loan Tàu cao tốc 884 
Phân tích 
thống kê mô tả 

 

7 Kim and Ulfarsson [57] 2012 Hoa Kỳ Tàu nhẹ 824 
Hồi quy tuyến 
tính 

 

8 Kuo and Tang [58] 2013 Đài Loan Tàu nhẹ 341 SEM  

9 Chou and Yeh [59] 2013 Đài Loan Tàu cao tốc 292 SEM  

10 Zhao, et al. [60] 2014 Hoa Kỳ GTCC 264 SEM  

11 Chou, et al. [61] 2014 Đài Loan Tàu cao tốc 1.235 SEM  

12 Imaz, et al. [62] 2015 Canada 
Tàu điện ngầm, 
xe điện, xe buýt 

1.536 
Hồi quy tuyến 
tính 

 

13 Shiftan, et al. [63] 2015 Israel 
Xe buýt và tàu 
hỏa 

286 hành khách 
đường sắt và 219 
hành khách xe 
buýt. 

SEM 
Mô hình khách 
hàng thân thiết 

14 
Van Lierop and El-
Geneidy [64] 

2016 Canada 
Xe buýt và tàu 
điện ngầm 

2.568 phân tích 
STM 
9.370 TransLink 

SEM  

15 Mugion, et al. [14] 2018 Ý GTCC 114 SEM  

16 Allen, et al. [65] 2019 Tây Ban Nha Tàu điện ngầm 2.500 SEM  

17 
Losada-Rojas, et al. 
[66] 

2019 Hoa Kỳ Tàu lửa 908 
Hồi quy tuyến 
tính 

MAM 
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STT N. cứu Năm Khu vực 
Loại phương 
tiện 

Cỡ mẫu 
Mô hình phân 
tích 

Lý thuyết nền 
tảng 

18 Carrel and Li [67] 2019 Hoa Kỳ GTCC 850 
Hồi quy tuyến 
tính 

 

19 Kawabata, et al. [68] 2020 13 TP ở Châu Âu GTCC 1.000 
Hồi quy tuyến 
tính 

 

20 Allen, et al. [69] 2020 Ý Tàu hỏa 96.763 SEM  

21 Vicente, et al. [70] 2020 Bồ Đào Nha GTCC 583 SEM  

22 Park, et al. [71] 2021 Hoa Kỳ GTCC 445 SEM 
Khái niệm về sự 
hài lòng và lòng 
trung thành 

23 
Mas-Machuca, et al. 
[72] 

2021 4 nước châu Âu GTCC 429 SEM  

24 
Ingvardson and Nielsen 
[73] 

2022 Đan Mạch GTCC 17.355 
Hồi quy tuyến 
tính 

 

 

Phụ lục 3.2 - Tổng hợp các nghiên cứu về lòng trung thành khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở các nước có thu nhập thấp 

và trung bình 

TT N. cứu Năm 
Khu vực nghiên 
cứu 

Loại giao thông 
công cộng 

Cỡ mẫu 
Mô hình phân 
tích 

Lý thuyết 

1  Canming and Jianjun [74] 2011 Trung Quốc Tàu điện 386 SEM - 
2  Kamaruddin, et al. [75] 2012 Malaysia GTCC 467 SEM - 
3  Esmaeili, et al. [76] 2013 Iran Tàu điện 384 Thống kê đơn giản - 
4  Shen, et al. [77] 2016 Trung Quốc Tàu điện 813 SEM - 
5  Ratanavaraha, et al. [78] 2016 Thái Lan GTCC 3.261 SEM - 
6  Yilmaz and Ari [79] 2017 Thổ Nhĩ Kỳ Tàu điện 352 SEM - 
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TT N. cứu Năm 
Khu vực nghiên 
cứu 

Loại giao thông 
công cộng 

Cỡ mẫu 
Mô hình phân 
tích 

Lý thuyết 

7  Li, et al. [80] 2018 Trung Quốc GTCC 337 SEM - 
8  Pratiwi, et al. [81] 2018 Indonesia GTCC 860 SEM - 
9  Sun [82] 2018 Trung Quốc GTCC 664 SEM - 

10  Egi and Budhi [83] 2019 Indonesia Tàu điện 200 
EFA (Path 
Analysis) 

- 

11  Ha, et al. [84] 2019 Malaysia GTCC 179 SEM - 
12  Xue, et al. [85] 2019 Trung Quốc Tàu điện 523 Hồi quy tuyến tính - 

13  
Sulistyo and Development 
[86] 

2020 Indonesia GTCC 160 SEM - 

14  Wang, et al. [87] 2020 Trung Quốc Tàu điện 220 SEM - 
15  ALÇURA, et al. [88] 2021 Thổ Nhĩ Kỳ Tàu điện 900 SEM - 
16  Hizam, et al. [89] 2021 Malaysia Tàu điện 141 SEM - 
17  Wonglakorn, et al. [90] 2021 Thailand Tàu điện 600 SEM - 
18  Yilmaz, et al. [91] 2021 Turkey Tàu điện 360 SEM SLT ; ECT 
19  Sun, et al. [92] 2021 Trung Quốc GTCC 664 SEM SLT 
20  Nguyen-Phuoc, et al. [93] 2021 Việt Nam Xe buýt 870 SEM - 
21  Shen and Yahya [94] 2021 Các nước ĐNA Máy bay 200 AIRQUAL ECT 
22  Mohamad [95] 2022 Malaysia Tàu điện 360 SEM - 
23  Nguyen-Phuoc, et al. [96] 2022 Viet Nam Xe buýt 910 SEM - 
24  Nguyen-Phuoc, et al. [97] 2022 Việt Nam Xe buýt 870 SEM SIT 
Ghi chú: 
  SLT (Satisfaction – Loyalty theory): Lý thuyết hài lòng – lòng trung thành; 
  ECT (Expectation confirmation theory): Lý thuyết kì vọng – xác nhận; 
  SIT (Social Impact theory): Lý thuyết tác động xã hội; 
  ACST (American Customer Satisfaction Theory): Lý thuyết hài lòng của khách hàng Mỹ. 
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Phụ lục 4 - Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người sử dụng giao thông công cộng trong phương pháp SEM 

Phụ lục 4.1 - Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người sử dụng giao thông công cộng trong phương pháp SEM (các nước có 

thu nhập cao). 

Tác giả Khu vực 

Yếu tố tác động 

C
hấ

t 
lư

ợn
g 

dị
ch

 
vụ

 

S
ự 

hà
i l

òn
g 

T
rả

i 
ng

hi
ệm

 c
ủa

 
kh

ác
h 

hà
ng

 
và

 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 

H
ìn

h 
ản

h 
cô

ng
 ty

 

Đ
ộ 

tin
 c

ậy
 

G
iá

 c
ả 

C
un

g 
cấ

p 
th

ôn
g 

ti
n 

G
iá

 tr
ị c

ảm
 n

hậ
n 

M
ôi

 
tr

ườ
ng

 
xã

 
hộ

i 

G
iá

 tr
ị d

ịc
h 

vụ
 

T
ín

h 
hấ

p 
dẫ

n 
củ

a 
cá

c 
ch

ế 
độ

 
đã

i 
ng

hộ
 k

há
c 

N
hậ

n 
th

ức
 

về
 

ch
ất

 
lư

ợn
g 

dị
ch

 
vụ

 

Jen and Hu [98] Đài Loan X     X  X   X  
Wen, et al. [99] Taiwan X X   X X  X     

Chou and Kim [53] 
Taiwan and 
Korea 

X X  X         

Minser and Webb [54] Hoa Kỳ X X X X         
Webb [55] Chicago X X           
Kuo and Tang [58] Taiwan X X  X         
Chou and Yeh [59] Taiwan X X  X         
De Oña, et al. [100] Spain X     X X      
Zhao, et al. [60] USA X X X       X  X 
Carreira, et al. [101] USA X     X X  X    
Chou, et al. [61] Taiwan X X           
Shiftan, et al. [63] Israel X  X  X   X     
Van Lierop and El-
Geneidy [64] 

Canada X    X  X      

Chang and Yeh [102] Taiwan X X X X         
Allen, et al. [65] Spain X X           
Allen, et al. [69] Italia X  X  X X X      
Vicente, et al. [70] Portugal  X X          
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Park, et al. [71] USA X X       X    
Mas-Machuca, et al. 
[72] 

4 EU 
countries 

X X   X        

Tổng 18 13 6 5 5 5 4 3 2 1 1 1 

 

Phụ lục 4.2 - Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người sử dụng giao thông công cộng trong phương pháp SEM (các nước có 

thu nhập thấp và trung bình). 

Tác giả Khu vực 

Yếu tố tác động 

C
hấ

t l
ượ

ng
 d

ịc
h 

vụ
 

Sự
 h

ài
 lò

ng
 

G
iá

 tr
ị n

hậ
n 

th
ức

 

H
ìn

h 
ản

h 
cô

ng
 ty

 v
ận

 h
àn

h 

K
ỳ 

vọ
ng

 c
ủa

 k
há

ch
 h

àn
g 

Sự
 p

hà
n 

nà
n 

C
hi

 p
hí

 

T
in

 tư
ởn

g 

A
n 

to
àn

 

N
hậ

n 
th

ức
 a

n 
to

àn
 v

à 
an

 n
in

h 

T
rả

i n
gh

iệ
m

 tr
on

g 
qu

á 
kh

ứ 

Sự
 h

ấp
 d

ẫn
 c

ủa
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
gi

ao
 

th
ôn

g 
cá

 n
hâ

n 

K
hả

 n
ăn

g 
ti

ếp
 c

ận
 

N
hậ

n 
th

ức
 là

 c
ó 

íc
h 

H
àn

h 
vi

 p
hù

 h
ợp

 c
ủa

 h
àn

h 
kh

ác
h 

T
ươ

ng
 tá

c 
gi

ữa
 h

àn
h 

kh
ác

h 

K
hô

ng
 k

hí
 d

ịc
h 

vụ
 

C
ác

 y
ếu

 tố
 tá

c 
độ

ng
 k

há
c 

Canming and Jianjun [74] Trung Quốc X X  X  X             
Kamaruddin, et al. [75] Malaysia X X   X              
Hussein, et al. [103] Indonesia                   
(Jomnonkwao et al., 
2015) 

Thái Lan                   

Shen, et al. [77] Trung Quốc X X X X X              
(Ratanavaraha et al., 
2016) 

Thái Lan X X                 
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Tác giả Khu vực 

Yếu tố tác động 

C
hấ

t l
ượ

ng
 d

ịc
h 

vụ
 

S
ự 

hà
i l

òn
g 

G
iá

 tr
ị n

hậ
n 

th
ức

 

H
ìn

h 
ản

h 
cô

ng
 ty

 v
ận

 h
àn

h 

K
ỳ 

vọ
ng

 c
ủa

 k
há

ch
 h

àn
g 

S
ự 

ph
àn

 n
àn

 

C
hi

 p
hí

 

T
in

 tư
ởn

g 

A
n 

to
àn

 

N
hậ

n 
th

ức
 a

n 
to

àn
 v

à 
an

 n
in

h 

T
rả

i n
gh

iệ
m

 tr
on

g 
qu

á 
kh

ứ 

S
ự 

hấ
p 

dẫ
n 

củ
a 

ph
ươ

ng
 t

iệ
n 

gi
ao

 
th

ôn
g 

cá
 n

hâ
n 

K
hả

 n
ăn

g 
ti

ếp
 c

ận
 

N
hậ

n 
th

ức
 là

 c
ó 

íc
h 

H
àn

h 
vi

 p
hù

 h
ợp

 c
ủa

 h
àn

h 
kh

ác
h 

T
ươ

ng
 tá

c 
gi

ữa
 h

àn
h 

kh
ác

h 

K
hô

ng
 k

hí
 d

ịc
h 

vụ
 

C
ác

 y
ếu

 tố
 tá

c 
độ

ng
 k

há
c 

Yilmaz and Ari [79] Thổ Nhĩ Kỳ X X  X  X             
Fu, et al. [104] Trung Quốc X X X X X  X            
Li, et al. [80] TrungQuốc X X     X     X       
Pratiwi, et al. [81] Indonesia X X X X       X   X     
Sun [82] Trung Quốc X X  X  X             
Egi and Budhi [83] Indonesia X X                 
Sun, et al. [105] Trung Quốc X X X  X  X  X          
Zhang, et al. [106] TrunQuốc X X X  X X             
Ha, et al. [84] Malaysia X  X     X X    X      
Sulistyo and 
Development [86] 

Indonesia X X                 

Wang, et al. [87] Trung Quốc X X                 
ALÇURA, et al. [88] Thổ Nhĩ Kỳ X X X X    X           
Hizam, et al. [89] Malaysia X X                 
Wonglakorn, et al. [90] Thái Lan X X X    X X           
Yilmaz, et al. [91] ThổNhĩ Kỳ X X X  X X             
Sun, et al. [92] Trung Quốc X X                 
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Tác giả Khu vực 

Yếu tố tác động 

C
hấ

t l
ượ

ng
 d

ịc
h 

vụ
 

S
ự 

hà
i l

òn
g 

G
iá

 tr
ị n

hậ
n 

th
ức

 

H
ìn

h 
ản

h 
cô

ng
 ty

 v
ận

 h
àn

h 

K
ỳ 

vọ
ng

 c
ủa

 k
há

ch
 h

àn
g 

S
ự 

ph
àn

 n
àn

 

C
hi

 p
hí

 

T
in

 tư
ởn

g 

A
n 

to
àn

 

N
hậ

n 
th

ức
 a

n 
to

àn
 v

à 
an

 n
in

h 

T
rả

i n
gh

iệ
m

 tr
on

g 
qu

á 
kh

ứ 

S
ự 

hấ
p 

dẫ
n 

củ
a 

ph
ươ

ng
 t

iệ
n 

gi
ao

 
th

ôn
g 

cá
 n

hâ
n 

K
hả

 n
ăn

g 
ti

ếp
 c

ận
 

N
hậ

n 
th

ức
 là

 c
ó 

íc
h 

H
àn

h 
vi

 p
hù

 h
ợp

 c
ủa

 h
àn

h 
kh

ác
h 

T
ươ

ng
 tá

c 
gi

ữa
 h

àn
h 

kh
ác

h 

K
hô

ng
 k

hí
 d

ịc
h 

vụ
 

C
ác

 y
ếu

 tố
 tá

c 
độ

ng
 k

há
c 

Nguyen-Phuoc, et al. [93] Việt Nam X X  X      X         

Shen and Yahya [94] 
Các nước 
ĐNÁ 

X X     X            

Mohamad [95] Malaysia X X       X          
Nguyen-Phuoc, et al. [96] Việt Nam     X          X X X  
Nguyen-Phuoc, et al. [97] Việt Nam   X       X        X 
Tổng 23 22 10 8 7 5 5 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Phụ lục 5 - Bảng hỏi “Khảo sát về ý định sử dụng tàu điện đô thị của người dân” (Bảng 

hỏi số 1) 

BẢNG KHẢO SÁT VỀ Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÀU ĐIỆN 
ĐÔ THỊ CỦA NGƯỜI DÂN 

 
Xin chào Quý Anh/Chị, 

Chúng tôi là nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực giao thông đô thị. Chúng tôi muốn mời Anh/Chị tham gia 
vào một dự án nghiên cứu về Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÀU ĐIỆN ĐÔ THỊ TẠI TP. HÀ NỘI của 
chúng tôi bằng cách trả lời bảng khảo sát dưới đây. 

Thông tin từ Quý Anh/ Chị sẽ rất quan trọng đối với sự thành công của dự án. Chúng tôi cam đoan câu trả 
lời của Quý Anh/ Chị chỉ nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Bảng khảo sát này sẽ mất khoảng 12-15 
phút để hoàn thành.  

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Anh/Chị. 
 

PHẦN 1: MÔ TẢ THÔNG TIN VỀ VIỆC SỬ DỤNG TÀU ĐIỆN (ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ) 

Vui lòng đánh dấu ✓ vào ô đúng nhất hoặc ghi thông tin phù hợp nhất với câu trả lời của Anh/ 
Chị 
1. Anh/Chị đã bao giờ sử dụng dịch vụ tàu điện tại TP. Hà Nội? 

❍ Đã sử dụng ❍ Chưa sử dụng 

Nếu ĐÃ SỬ DỤNG, tần suất sử dụng dịch vụ tàu điện của Anh/Chị là bao nhiêu? 

❍ Hằng ngày (6 - 7 ngày/tuần) ❍ 3 - 5 ngày/tuần 

❍ 1 - 2 ngày/tuần ❍ Hiếm khi (ít hơn 1 - 2 ngày/tuần) 

2. Nơi sinh sống của Anh/Chị cách ga tàu điện gần nhất bao xa? 

❍ < 300 m ❍ 300 - 500 m 

❍ 501 - 800 m ❍ 801 - 1200 m                              ❍ > 1200 m 

3. Nơi làm việc (học tập) của Anh/Chị cách ga tàu điện gần nhất là bao xa? 

❍ < 300 m ❍ 300 - 500 m 

❍ 501 - 800 m ❍ 801 - 1200 m                              ❍ > 1200 m 

4. Phương tiện chính Anh/ Chị dùng để đi làm (đi học) là gì? (chọn 1 phương án) 

❍ Xe máy (tự lái) ❍ Ô tô (tự lái) ❍ Xe buýt                          ❍ Xe đạp 

❍ Xe máy (được chở)   ❍ Ô tô (được chở)    ❍ Đi bộ                              ❍ Khác: 

…………………………. 

PHẦN 2: CẢM NHẬN CỦA ANH/CHỊ VỀ DỊCH VỤ TÀU ĐIỆN (Hệ thống đường sắt đô thị 

Cát Linh – Hà Đông) 

Vui lòng đánh dấu ✓ vào các ô tương ứng với mức độ đồng ý về cảm nhận của anh/chị đối với xe máy 

điện. Thang đo được sử dụng gồm có 7 mức độ tăng dần từ mức 1 ->7. 
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Hoàn toàn 
không 
đồng ý (1) 

Không 
đồng ý 
(2) 

Khá không 
đồng ý 
(3) 

Trung 
lập 
(4) 

Khá 
đồng ý 
(5) 

Đồng ý 
(6) 

Hoàn toàn  
đồng ý 
(7) 

Tôi cảm thấy lo lắng rằng khi sử dụng dịch vụ tàu điện        
1. ... tôi có thể bị lây các bệnh truyền nhiễm  ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

2. ... tôi có thể sẽ tiếp xúc với hành khách bị nhiễm 
bệnh  ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

3. ... tôi có thể phải đối mặt với nguy cơ nhiễm các 
bệnh truyền nhiễm  ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

4. ... nguy cơ bị lây nhiễm bệnh của tôi cao hơn người 
không sử dụng dịch vụ tàu điện ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi cảm thấy lo lắng rằng khi sử dụng dịch vụ tàu điện        
5. ... tôi có thể bị quấy rối tình dục  ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

6. ... tôi có thể bị trộm cắp  ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

7. ... tôi có thể trở thành nạn nhân của tội phạm  ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

8. … tôi có thể gặp các vấn đề bạo lực  ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi cảm thấy lo lắng về        
9. ... sự không đúng giờ của dịch vụ tàu điện ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

10. ... lịch trình tàu chạy có thể không chính xác so với 
lịch trình được cung cấp trên hệ thống và tại nhà 
ga 

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

11. ... sự bất tiện trong việc chuyển đổi loại hình đi lại 
để hoàn thành chuyến đi (trung chuyển) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

12. ... hoạt động của hệ thống mua vé, vào cửa lên tàu 
hoạt động   ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

13. ... hành vi và thái độ của nhân viên phục vụ  ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

14. ... tính kịp thời của những phản hồi từ nhân viên 
phục vụ tàu ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi cảm thấy lo lắng việc sử dụng dịch vụ tàu điện        
15. ... sẽ thay đổi cách bạn bè nghĩ về tôi ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

16. ... sẽ thay đổi cách gia đình  nghĩ về tôi ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

17. ... là không phù hợp với địa vị xã hội của tôi ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

18. ... là không phù hợp với hình ảnh bản thân tôi ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi cảm thấy lo lắng rằng        
19. ... tôi sẽ phải chờ tàu trong một khoảng thời gian 

dài ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

20. … tổng thời gian di chuyển của mình sẽ tăng lên 
khi sử dụng dịch vụ tàu điện ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

21. … việc sử dụng dịch vụ tàu điện sẽ mất nhiều thời 
gian hơn so với sử dụng phương tiện cá nhân ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi tin chắc rằng        
22. … tàu điện sẽ là một loại phương tiện an toàn và 

tin cậy  ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

23. … dịch vụ tàu điện sẽ mang đến cho tôi những 
chuyến đi như tôi mong muốn ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

24. … tôi sẽ có những chuyến đi hiệu quả bằng tàu 
điện ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 
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Tôi nghĩ rằng        
25. ... việc sử dụng dịch vụ tàu điện hoàn toàn nằm 

trong khả năng của tôi ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

26. ... việc có sử dụng dịch vụ tàu điện hay không hoàn 
toàn phụ thuộc vào chính tôi ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

27. … nếu tôi muốn, tôi có thể dễ dàng sử dụng dịch 
vụ tàu điện ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi nghĩ rằng sử dụng dịch vụ tàu điện        
28. ... là một bước đi khôn ngoan ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

29. ... là một điều tốt và tích cực ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

30. … mang lại nhiều lợi ích ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi nên sử dụng dịch vụ tàu điện vì        
31. ... hầu hết người trong gia đình tôi đều nghĩ như 

thế ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

32. ... hầu hết bạn bè và đồng nghiệp của tôi  đều nghĩ 
như thế ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

33. ... hầu hết những người quan trọng với tôi đều nghĩ 
như thế ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

34. ... hầu hết những người có ảnh hưởng đến tôi đều 
nghĩ như thế ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi thấy rằng        
35. … khó để tiếp cận ga tàu điện từ nơi ở của tôi ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

36. … không dễ dàng thực hiện các chuyến đi với 
nhiều điểm dừng bằng dịch vụ tàu điện ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

37. … khó tiếp cận các thông tin về dịch vụ tàu điện 
(vd: lịch trình, tần suất…) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi thấy rằng        
38. … khi sử dụng dịch vụ tàu điện, tôi sẽ không có 

người đi cùng với mình (bạn bè, người thân) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

39. … gia đình và bạn bè tôi không hứng thú việc sử 
dụng dịch vụ tàu điện để đi lại ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

40. … gia đình và bạn bè tôi không không khuyến 
khích tôi sử dụng dịch vụ tàu điện để đi lại ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

41. … khi sử dụng dịch vụ tàu điện một mình, tôi cảm 
thấy không vui ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi thấy rằng        
42. … việc sử dụng dịch vụ tàu điện sẽ mang lại nhiều 

rủi ro ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

43. … tôi không hứng thú với việc đi lại bằng dịch vụ 
tàu điện ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

44. … tôi không thích đi lại cùng với những người lạ 
trên tàu ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

45. … sức khỏe của tôi không cho phép tôi sử dụng 
dịch vụ tàu điện để di chuyển ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi tin rằng sử dụng dịch vụ tàu điện góp phần        
46. ... giảm khí thải nhà kính và CO2 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

47. ... giảm ô nhiễm không khí ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 
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48. ... giảm ô nhiễm tiếng ồn ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

49. ... làm chậm hiện tượng nóng lên toàn cầu ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi tin rằng        
50. ... chi phí đi lại bằng tàu điện hàng tháng rẻ hơn so 

với đi lại bằng phương tiện cá nhân ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

51. ... sử dụng dịch vụ tàu điện sẽ giảm chi phí đi lại 
của tôi ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

52. ... sử dụng dịch vụ tàu điện là lựa chọn mang lại 
hiệu quả kinh tế ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi tin rằng sử dụng dịch vụ tàu điện giúp tôi        
53. ... giảm căng thẳng khi đi trên đường ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

54. ... cải thiện sức khỏe tinh thần  ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

55. ... tránh khỏi những tác động xấu của thời tiết 
(nắng, mưa…) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

56. …  tránh khỏi tác động xấu của không khí ô nhiễm 
bên ngoài ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Khi sử dụng dịch vụ tàu điện         
57. … tôi cảm thấy an toàn vì giảm được rủi ro tai nạn 

giao thông  ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

58. … tôi sẽ không lo ngại việc tôi bị tổn thương do tai 
nạn giao thông  ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

59. … tôi sẽ không lo ngại về vấn đề tai nạn giao thông 
đường bộ  ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi cảm thấy thoải mái khi sử dụng dịch vụ tàu 
điện vì tôi có thể 

       

60. … thư giãn, không phải làm gì trong thời gian di 
chuyển ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

61. … đọc sách, làm việc, ngắm cảnh ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

62. … tự do nói chuyện với người thân, bạn bè đi cùng ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi cảm thấy khó khăn        
63. ... để tiếp cận ga tàu vì không có tuyến trực tiếp, 

tuyến trung chuyển qua nơi tôi ở ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

64. ... khi sử dụng dịch vụ tàu điện vì không có ga nào 
gần điểm đi/điểm đến của tôi ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

65. ... khi muốn tiếp cận một ga tàu điện từ nơi tôi ở ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

66. ... để đến nơi tôi muốn nếu sử dụng dịch vụ tàu 
điện ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi cảm thấy        
67. ... khó tìm được chỗ ngồi trên tàu vào giờ cao điểm ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

68. ... khó lên/xuống tàu vào giờ cao điểm ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

69. ... khó khăn khi di chuyển trên tàu vào giờ cao 
điểm ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

70. ... khó khăn khi di chuyển trong nhà ga khi sử 
dụng dịch vụ tàu điện vào giờ cao điểm ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi cảm thấy không thuận lợi khi đi lại bằng dịch 
vụ tàu điện 
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71. ... do tôi thường thực hiện các chuyến đi với nhiều 
mục đích (vd: đi làm kết hợp đi chợ, đón con) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

72. ... do tôi thường mang theo hàng hóa (đi chợ, mua 
sắm..) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

73. ... vì tôi phải chuyển đổi qua phương tiện khác (vd: 
xe buýt, xe ôm) để đến nơi mình muốn (không có 
tuyến trực tiếp) 

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi nghĩ việc sử dụng dịch vụ tàu điện sẽ phù hợp 
với 

       

74. ... giá trị cá nhân của tôi ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

75. ... mục tiêu cuộc sống của tôi ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

76. ... cách tôi nhìn thế giới ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

77. ... cách tôi nên sống ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi         
78. … muốn làm những điều mới mẻ để thoát khỏi thói 

quen hàng ngày ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

79. … sẵn lòng trải nghiệm những loại hình phương 
tiện mới ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

80. … sẵn sàng xem xét việc thay đổi loại hình tôi đang 
đi lại ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

81. Theo quan điểm của tôi, một số thay đổi trong việc 
đi lại của tôi sẽ tốt hơn ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi nghĩ rằng việc sử dụng dịch vụ tàu điện        
82. ... sẽ giảm ùn tắc giao thông ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

83. ... sẽ giảm thiểu việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi nghĩ rằng        
84. …  cá nhân tôi phải có trách nhiệm đối với các vấn 

đề gây ra bởi phương tiện cá nhân (ô nhiễm không 
khí, tiếng ồn,…) 

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

85. … việc sử dụng phương tiện cá nhân của tôi đang 
góp phần tạo nên những vấn nạn môi trường (khí 
thải nhà kính, cạn kiệt nhiên liệu hóa thạch, …) 

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

86. … việc sử dụng phương tiện cá nhân của tôi đang 
góp phần tạo nên những vấn đề đối với xã hội (ùn 
tắc giao thông, tai nạn giao thông, …) 

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi cảm thấy        
87. …  tôi sẽ trở thành một người có ích cho xã hội nếu 

tôi thường xuyên sử dụng dịch vụ tàu điện thay vì 
phương tiện cá nhân 

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

88. …  áy náy, tội lỗi về việc sử dụng phương tiện cá 
nhân để đi lại ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

89. … có nghĩa vụ phải tiết kiệm nhiên liệu hóa thạch 
và bảo vệ môi trường bất kể người khác như thế 
nào 

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Tôi thấy        
90. … tôi không thể sử dụng tàu điện để tiếp cận các 

hoạt động giải trí một cách dễ dàng ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 
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91. …tôi không thể sử dụng tàu điện để đi làm/đi học 
một cách dễ dàng ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

92. ... ga tàu điện quá xa để có thể đi bộ đến từ địa 
điểm của tôi ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

93. … tôi sẽ tránh đi bộ đến ga tàu điện khi trời quá 
nóng hoặc mưa ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

94. … không an toàn khi đi bộ đến ga bởi vì giao thông 
trên đường ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

95. … không an toàn khi đi bộ đến ga bởi vì nạn cướp 
giật  ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

96. … căng thẳng khi đi bộ đến ga vì giao thông trên 
đường ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

97. ... có nhiều rác trên đường phố gần khu vực nhà 
ga  ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

98. ... dọc đường đến ga tàu rất ít bóng mát từ cây 
xanh ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

99. … xe đạp, xe máy đỗ khắp nơi trên vỉa hè quanh 
khu vực nhà ga ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

100. ... môi trường đi bộ quanh các ga tàu điện đô 
thị không tốt ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

101. … phần lớn vỉa hè khu vực quanh nhà ga bị 
chiếm dụng bởi các hàng quán ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

102. ... rất khó tìm thấy chỗ đỗ xe máy/ô tô tại ga 
tàu ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

103. Tôi dự định sẽ sử dụng dịch vụ tàu điện trong 
một năm đến ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

104. Tôi sẽ sử dụng dịch vụ tàu điện trong một năm 
đến ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

105. Tôi sẵn sàng sử dụng dịch vụ tàu điện trong 
một năm đến ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

106. Tôi cố gắng sắp xếp sử dụng dịch vụ tàu điện 
trong một năm đến ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

107. Khả năng cao là tôi sẽ chuyển sang đi làm (đi 
học) bằng tàu điện vào năm đến ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

108. Tôi sẽ quyết định thay đổi phương tiện giao 
thông hiện tại của mình sang dịch vụ tàu điện khi 
tôi đi làm (đi học) vào năm đến 

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

109. Tôi có lẽ sẽ chuyển đổi phương thức đi lại 
chính của mình sang dịch vụ tàu điện vào năm đến ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

        

110. Tôi dự định sẽ sử dụng dịch vụ tàu điện trong 
tương lai ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

111. Khả năng cao là tôi sẽ sử dụng dịch vụ tàu điện 
trong tương lai ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

112. Tôi có lẽ sẽ chuyển đổi phương thức đi lại chính 
của mình sang dịch vụ tàu điện trong tương lai  ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 
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PHẦN 3: THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Anh/Chị vui lòng cung cấp các thông tin cá nhân cơ bản của Anh/Chị bằng cách đánh dấu ✓ vào ô 

đúng nhất hoặc ghi thông tin phù hợp nhất với câu trả lời của Anh/Chị. 

1. Giới tính: ❍ Nam        ❍ Nữ 

2. Anh/Chị bao nhiêu tuổi? ………. 

3. Tình trạng hôn nhân: 

❍ Độc thân  ❍ Đã kết hôn 

4. Bằng cấp học vấn CAO nhất hiện tại của Anh/Chị là gì? (vd: sinh viên thì bằng cấp cao nhất là Trung 
học phổ thông) 

❍ Trung học cơ sở ❍ Trung học phổ thông ❍ Trung cấp, Cao đẳng 

❍ Đại học ❍ Sau đại học                                  ❍ Khác: 

…………………………………… 

5. Anh/Chị đang làm nghề gì? 

❍ Công việc toàn thời gian ❍ Học sinh, sinh viên ❍ Nội trợ 

❍ Công việc bán thời gian (không phải là sinh viên)   ❍ Cán bộ hưu trí❍ Khác: 

……………………………………… 

6. Thu nhập mỗi tháng của Anh/Chị là bao nhiêu? 

         ❍ Dưới 5 triệu đồng ❍ Từ 5 đến dưới 10 triệu đồng 

         ❍ Từ 10 đến dưới 15 triệu đồng ❍ Trên 15 triệu đồng 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 6 – Bảng hỏi “Khảo sát cảm nhận về hệ thống tàu điện đô thị“ (Bảng hỏi số 2) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG 
 

KHẢO SÁT CẢM NHẬN VỀ HỆ THỐNG TÀU ĐIỆN 

CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG 
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Chúng tôi là nhóm nghiên cứu từ Khoa Xây dựng Cầu Đường-Trường Đại học Bách khoa-Đại học 
Đà Nẵng. Chúng tôi mời anh/chị tham gia vào đề tài nghiên cứu về cảm nhận của người sử dụng đối với hệ 
thống tàu đô thị. Việc tham gia và trả lời chính xác các câu hỏi khảo sát của anh/chị sẽ giúp chúng tôi hoàn 
thành đề tài nghiên cứu một cách tốt nhất. Anh/chị mất khoảng 12-15 phút để hoàn thành bộ câu hỏi. Tất cả 
thông tin thu thập sẽ được mã hóa, bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. 

 

Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp và hợp tác của anh/chị ! 

 

Vui lòng đánh dấu ✓ vào ô đúng nhất hoặc ghi thông tin phù hợp nhất với câu trả lời của anh/chị 

 

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ CHUYẾN ĐI 
1. Tần suất sử dụng tàu điện của anh/chị?  

☐ 5-7 ngày/tuần                                     ☐ 3-4 ngày/tuần                           ☐ 2 ngày/tháng  2 
ngày/tuần  

        ☐ 2 ngày/năm  1 ngày/tháng              ☐ Hiếm khi sử dụng (ít hơn 2 ngày/năm) 

2. Mục đích chính (phổ biến) các chuyến đi bằng tàu điện của anh/chị là gì? (chỉ chọn 1 phương án) 

 ☐ Đi làm ☐ Đi học ☐ Mua sắm/Đi chợ☐ Gặp bạn 
bè/Giải trí ☐ Khác: ……..……… 

3. Anh/chị thường đi tàu điện ngầm trong khoảng thời gian nào nhất? 

 ☐ 6h sáng - 8h sáng           ☐ Sau 8h sáng – 5h chiều    ☐ Sau 5h chiều – 7h 
chiều ☐ Sau 7h chiều 

4. Anh/chị thường làm gì nhất trong phần lớn thời gian trên tàu điện? (chỉ chọn 1 phương án) 

 ☐ Lướt điện thoại                ☐ Đọc sách/báo            ☐ Nghe nhạc bằng điện thoại/Ipod           

     ☐ Không làm gì, ngắm nhìn đường phố      ☐ Nói chuyện với bạn bè/khách trên tàu      ☐ 
Khác…………… 

5. Ước tính thời gian di chuyển trung bình hàng ngày trên tàu điện ngầm (Giờ/ngày): 
…………giờ. 

6. Phương tiện đi lại chính của anh/chị bên cạnh tàu điện là gì? (chỉ chọn 1 phương án) 

        ☐ Xe máy               ☐ Ô tô               ☐ Xe buýt                ☐ Taxi/Grab             ☐ Khác……………            

7. Anh/chị đi đến nhà ga bằng phương tiện gì? (chỉ chọn 1 phương án) 

        ☐ Đi bộ              ☐ Xe máy            ☐ Ô tô             ☐ Xe buýt           ☐ Taxi/Grab        ☐ 
Khác……………            

 

PHẦN 2: CẢM NHẬN CỦA ANH/CHỊ VỀ HỆ THỐNG TÀU ĐIỆN  

Vui lòng đánh dấu ✓ vào các ô tương ứng với mức độ đồng ý về cảm nhận của anh/chị đối với hệ 
thống tàu điện. Thang đo được sử dụng gồm có 7 mức độ tăng dần từ mức 1 ->7. 

Cụ thể: 1-Rất không đồng ý , 2-Không đồng ý, 3-Khá không đồng ý, 4- Trung lập, 5-Đồng ý một 
phần, 6-Đồng ý, 7-Rất đồng ý.     
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a) TẠI NHÀ GA TÀU ĐIỆN  Rất không 
đồng ý 

(1) 

Không 
đồng ý 

(2) 

Khá không 
đồng ý 

(3) 

Trung lập 
(4) 

Đồng ý 
một phần 
(5) 

Đồng ý 
(6) 

Rất đồng 
ý 

(7) 

1. Cảm nhận của anh/chị về khả năng tiếp cận bố cục tại nhà ga  

1. Cách bố trí của nhà ga giúp tôi dễ dàng tiếp cận các 
dịch vụ mà tôi muốn đến  

☒

2. Cách bố trí của nhà ga giúp tôi dễ dàng di chuyển 
trong nhà ga  

☒

3. Bố cục của nhà ga đã được thiết kế hợp lý để tránh 
tình trạng đông đúc hành khách  

☐

4. Nói chung, cách bố trí của nhà ga giúp tôi dễ dàng 
đi đến nơi tôi muốn đi  

☐

2. Cảm nhận của anh/chị về thẩm mỹ của nhà ga  

5. Nhà ga được sơn bởi những màu sắc lôi cuốn  ☐

6. Cách phối màu của tường và sàn nhà ga là bắt mắt  ☐

7. Kiến trúc của nhà ga mang lại cho nó một đặc điểm 
hấp dẫn  

☐

8. Nhà ga được trang trí theo phong cách cuốn hút  ☐

3. Cảm nhận của anh/chị về chỗ ngồi thỏa mái tại nhà ga  

9. Trong nhà ga, ghế ngồi được bố trí rộng rãi, thoải 
mái 

☐

10. Chỗ ngồi được bố trí để tạo ra nhiều khoảng trống  ☐

11. Có đủ khoảng trống để đi vào và ra các ghế ngồi  ☐

12. Ghế ngồi đủ rộng rãi  ☐

4. Cảm nhận của anh/chị về trang thiết bị điện tử tại nhà ga 

13. Màn hình điện tử tại nhà ga cung cấp thông tin rõ 
ràng 

☐

14. Các thiết bị điện tử (vd: tivi, bảng quảng cáo) tạo 
thêm sự nhộn nhịp cho nhà ga  

☐

15. Nhà ga được trang bị các màn hình điện tử chất 
lượng cao  

☐

16. Hệ thống thang máy, hệ thống điện hoạt động tốt  ☐

5. Cảm nhận của anh/chị về vệ sinh tại nhà ga 

17. Các phòng vệ sinh luôn được duy trì sạch sẽ  ☐

18. Sàn nhà ga luôn được vệ sinh sạch sẽ  ☐

19. Các lối đi và lối thoát luôn được vệ sinh sạch sẽ  ☐

20. Nói chung, nhà ga này luôn được giữ sạch sẽ ☐

6. Cảm nhận của anh/chị về thiết bị an toàn tại nhà ga 
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a) TẠI NHÀ GA TÀU ĐIỆN  Rất không 
đồng ý 

(1) 

Không 
đồng ý 

(2) 

Khá không 
đồng ý 

(3) 

Trung lập 
(4) 

Đồng ý 
một phần 
(5) 

Đồng ý 
(6) 

Rất đồng 
ý 

(7) 

21. Hệ thống camera được lắp đặt mọi nơi  ☐

22. Hệ thống biển báo chỉ dẫn và thoát hiểm đầy đủ rõ 
ràng  

☐

23. Hệ thống thiết bị phát hiện và cảnh báo cháy được 
lắp đặt mọi nơi 

☐

24. Dụng cụ, thiết bị phòng chống cháy nổ được bố trí 
nhiều nơi  

☐

7. Cảm nhận của anh/chị về bảng chỉ dẫn và các biển hiệu tại nhà ga  

25. Bảng chỉ dẫn đủ lớn để mọi người có thể nhìn thấy  ☐

26. Bảng chỉ dẫn dễ hiểu ☐

27. Bảng chỉ dẫn trong nhà ga giúp bạn dễ tìm đường ☐

8. Cảm nhận của anh/chị về điều kiện môi trường không khí tại nhà ga  

28. Chất lượng không khí bên trong nhà ga tốt  ☐

29. Độ ẩm không khí tại nhà ga là chấp nhận được  ☐

30. Không khí trong nhà ga được lưu thông tốt  ☐

31. Nhà ga có mùi dễ chịu  ☐

32. Mùi hương ở các nhà ga xe lửa thật phù hợp  

33. Ánh sáng trong nhà ga là đầy đủ  ☐

34. Ánh sáng trong nhà ga là dễ chịu  ☐

35. Nhiệt độ bên trong nhà ga là dễ chịu ☐

36. Trong nhà ga luôn mở nhạc nền phù hợp  ☐

9. Cảm nhận của anh/chị về nhân viên tại nhà ga 

37. Nhân viên ăn mặc chỉnh tề ☐

38. Đồng phục nhân viên sạch sẽ gọn gàng ☐

39. Nhân viên có ngoại hình thu hút  ☐

40. Nhân viên niềm nở khi phục vụ bạn ☐

41. Nhân viên thân thiện đối với tôi ☐

42. Nhân viên có hành vi lịch sự ☐

43. Nhà ga bố trí rất nhiều nhân viên phục vụ  ☐

44. Nhân viên an ninh thường xuyên tuần tra hiện diện 
quanh nhà ga 

☐

45. Những nhân viên có cùng trình độ, địa vị như tôi ☐
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a) TẠI NHÀ GA TÀU ĐIỆN  Rất không 
đồng ý 

(1) 

Không 
đồng ý 

(2) 

Khá không 
đồng ý 

(3) 

Trung lập 
(4) 

Đồng ý 
một phần 
(5) 

Đồng ý 
(6) 

Rất đồng 
ý 

(7) 

46. Tôi cảm thấy mình giống với những nhân viên 
phục vụ 

☐

47. Tôi cảm thấy mình tương đồng với những nhân 
viên phục vụ 

☐

10. Cảm nhận của anh/chị về hành khách xung quanh tại nhà ga 

48. Tôi thích vẻ bên ngoài của những hành khách đi 
cùng 

☐

49. Những hành khách xung quanh ăn mặc phù hợp  ☐

50. Những hành khách xung quanh trông có vẻ tử tế  ☐

51. Hành vi, cư xử của hành khách xung quanh là 
đúng mực, phù hợp 

☐

52. Hành khách xung quanh thân thiện với tôi ☐

53. Hành vi của hành khách xung quanh vui vẻ, dễ 
chịu 

☐

54. Tôi cảm thấy mình có cùng cảnh ngộ, địa vị như 
những hành khách xung quanh 

☐

55. Tôi cảm thấy mình tương đồng với những hành 
khách xung quanh 

☐

56. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn giống với hành 
khách xung quanh 

☐

11. Cảm nhận về sự đông đúc tại nhà ga 

57. Việc đi qua đi lại tại nhà ga là khó khăn ☐

58. Tôi cảm thấy không có đủ không gian cho tôi tại 
nhà ga này 

☐

59. Nhà ga này trông có vẻ rất đông đúc đối với tôi ☐

12. Cảm nhận về an toàn tại nhà ga 

60. Tôi cảm thấy an toàn khi ở bên trong bởi vì kết 
cấu nhà ga vững chắc 

☐

61. Tôi không lo ngại việc bị trượt, vấp té khi đi trên 
sân nhà ga 

☐

62. Tôi không lo ngại việc nhà ga xảy ra sự cố cháy 
nổ 

☐

63. Nếu có sự cố tôi có thể thoát ra ngoài dể dàng ☒

64. Nói chung, tôi cảm thấy an toàn khi đi lại trong 
nhà ga 

☐

65. Tôi không cảm thấy lo ngại nạn trộm cắp, cướp 
giật tại nhà ga 

☐
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a) TẠI NHÀ GA TÀU ĐIỆN  Rất không 
đồng ý 

(1) 

Không 
đồng ý 

(2) 

Khá không 
đồng ý 

(3) 

Trung lập 
(4) 

Đồng ý 
một phần 
(5) 

Đồng ý 
(6) 

Rất đồng 
ý 

(7) 

66. Tôi không cảm thấy lo lắng về việc các đối tượng 
tội phạm hoạt động tại nhà ga  

☐

67. Tôi không cảm thấy lo ngại việc bị xâm hại tình 
dục (vd: bị tán tỉnh, chọc ghẹo…)  

☐

68. Điều kiện an ninh tại nhà ga luôn được đảm bảo 
(ánh sáng, đủ camera, bảo vệ) 

☐

69. Nói chung, tôi không lo ngại gì về vấn đề an ninh 
tại nhà ga 

☐

Sự hài lòng đối với nhà ga 

70. Tôi thấy hạnh phúc đối với trải nghiệm của tôi có 
tại nhà ga này 

☐

71. Tôi đã sáng suốt khi lựa chọn nhà ga này để khởi 
hành 

☐

72. Tôi nghĩ tôi đã làm điều đúng đắn khi lựa chọn đi 
từ nhà ga này 

☐

73. Nói chung, tôi hài lòng với trải nghiệm ở nhà ga 
này 

☐

 

b) TRÊN TÀU ĐIỆN  Rất không 
đồng ý 

(1) 

Không 
đồng ý 

(2) 

Khá không 
đồng ý 

(3) 

Trung lập 

(4) 

Đồng ý một 
phần 

(5) 

Đồng ý 

 (6) 

Rất đồng 
ý (7) 

1. Cảm nhận của anh/chị về khả năng tiếp cận bố cục trên tàu điện 

74. Giữa các ghế có nhiều không gian ☐

75. Có nhiều không gian ở lối đi ☐

76. Có đủ không gian để chứa hành lý ☐

77. Có thể dễ dàng đi đến cửa ra vào ☐

2. Cảm nhận của anh/chị về thẩm mỹ trên tàu điện 

78. Màu sắc được sử dụng trên tàu điện khá sang 
trọng  

☐

79. Nội thất bên trong tàu rất phong cách và hiện 
đại 

☐

80. Tàu điện có vẻ bề ngoài cuốn hút ☐

81. Tàu điện hiện đang là một trong những mẫu 
mới 

☐

3. Cảm nhận của anh/chị về chỗ ngồi trên tàu điện 

82. Khoảng cách giữa hai ghế có thể để chân thoải 
mái 

☐
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b) TRÊN TÀU ĐIỆN  Rất không 
đồng ý 

(1) 

Không 
đồng ý 

(2) 

Khá không 
đồng ý 

(3) 

Trung lập 

(4) 

Đồng ý một 
phần 

(5) 

Đồng ý 

 (6) 

Rất đồng 
ý (7) 

83. Có nhiều chỗ để khuỷu tay trên ghế ☐

84. Ghế ngồi thoải mái và ấm áp ☐

85. Chỗ ngồi được bố trí để tạo ra nhiều không gian  ☐

4. Cảm nhận của anh/chị về trang thiết bị điện tử trên tàu điện 

86. Màn hình điện tử trên tàu cung cấp thông tin rõ 
ràng 

☐

87. Các thiết bị điện tử (vd: tivi, bảng quảng cáo 
điện tử) tăng thêm sự nhộn nhịp trong khoang tàu 

☐

88. Màn hình điện tử ở trên tàu này có chất lượng 
cao. 

☐

89. Hệ thống điện trên tàu hoạt động tốt ☐

5. Cảm nhận của anh/chị về vệ sinh trên tàu điện  

90. Cửa kính trên tàu được lau chùi sạch sẽ ☐

91. Sàn tàu điện luôn sạch sẽ ☐

92. Lối đi luôn được vệ sinh sạch sẽ ☐

93. Nói chung, tàu điện được giữ gìn sạch sẽ ☐

6. Cảm nhận của anh/chị về thiết bị an toàn trên tàu điện 

94. Hệ thống camera giám sát được lắp đặt trên tàu ☐

95. Hệ thống biển báo chỉ dẫn và thoát hiểm đầy 
đủ và rõ ràng 

☐

96. Dụng cụ thoát hiểm được trang bị trên tàu (búa 
đập kính thoát hiểm, …) 

☐

97. Dụng cụ chữa cháy được trang bị trên tàu (bình 
chửa cháy,…) 

☐

7. Cảm nhận của anh/chị về bảng chỉ dẫn và các biển hiệu trên tàu điện 

98. Bảng chỉ dẫn đủ lớn để mọi người có thể nhìn 
thấy  

☐

99. Bảng chỉ dẫn dễ hiểu ☐

100. Bảng chỉ dẫn trên tàu giúp bạn dễ tìm đường ☐

8. Cảm nhận của anh/chị về điều kiện môi trường không khí trên tàu điện 

101. Chất lượng không khí bên trong khoang tàu là 
tốt  

☐

102. Độ ẩm không khí bên trong khoang tàu có thể 
chấp nhận được  

☐

103. Không khí trong khoang tàu lưu thông tốt  ☐

104. Bên trong khoang tàu có mùi dễ chịu  ☐
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b) TRÊN TÀU ĐIỆN  Rất không 
đồng ý 

(1) 

Không 
đồng ý 

(2) 

Khá không 
đồng ý 

(3) 

Trung lập 

(4) 

Đồng ý một 
phần 

(5) 

Đồng ý 

 (6) 

Rất đồng 
ý (7) 

105. Mùi hương trên tàu hỏa thật phù hợp  

106. Ánh sáng trong khoang tàu là đầy đủ ☐

107. Ánh sáng bên trong khoang tàu dễ chịu ☐

108. Nhiệt độ bên trong khoang tàu là dễ chịu ☐

109. Trong khoang tàu luôn mở nhạc nền phù hợp  ☐

9. Cảm nhận của anh/chị về nhân viên trên tàu điện 

110. Nhân viên ăn mặc chỉnh tề ☐

111. Đồng phục nhân viên sạch sẽ gọn gàng ☐

112. Nhân viên có ngoại hình thu hút  ☐

113. Nhân viên niềm nở khi phục vụ bạn ☐

114. Nhân viên thân thiện đối với tôi ☐

115. Nhân viên có hành vi lịch sự ☐

116. Trên tàu bố trí rất nhiều nhân viên phục vụ  ☐

117. Nhân viên an ninh thường xuyên tuần tra hiện 
diện trên tàu 

☐

118. Những nhân viên có cùng trình độ, địa vị như 
tôi 

☐

119. Tôi cảm thấy mình giống những nhân viên 
phục vụ 

☐

120. Tôi cảm thấy mình tương đồng với những 
nhân viên phục vụ 

☐

10. Cảm nhận của anh/chị về hành khách xung quanh trên tàu điện  

121. Tôi thích vẻ bên ngoài của những hành khách 
đi cùng 

☐

122. Những hành khách xung quanh ăn mặc phù 
hợp  

☐

123. Những hành khách xung quanh trông có vẻ tử 
tế  

☐

124. Hành vi, cư xử của hành khách xung quanh là 
đúng mực, phù hợp 

☐

125. Hành khách xung quanh thân thiện với tôi ☐

126. Hành vi của hành khách xung quanh vui vẻ, 
dễ chịu 

☐

127. Tôi cảm thấy mình có cùng cảnh ngộ, địa vị 
như những hành khách khác trên tàu 

☐
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b) TRÊN TÀU ĐIỆN  Rất không 
đồng ý 

(1) 

Không 
đồng ý 

(2) 

Khá không 
đồng ý 

(3) 

Trung lập 

(4) 

Đồng ý một 
phần 

(5) 

Đồng ý 

 (6) 

Rất đồng 
ý (7) 

128. Tôi cảm thấy mình tương đồng với những 
hành khách khác trên tàu 

☐

129. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn giống với những 
người khác trên tàu 

☐

11. Cảm nhận về sự đông đúc trên tàu điện 

130. Việc đi qua, đi lại trên tàu là khó khăn ☐

131. Trên tàu, tôi cảm thấy không có đủ không gian 
cho tôi  

☐

132. Trên tàu trông có vẻ rất đông đúc đối với tôi ☐

12. Cảm nhận về an toàn trên tàu điện 

133. Tôi cảm thấy an toàn khi đi lên và đi xuống 
tàu  

☐

134. Tôi không lo ngại việc bị trượt, vấp té khi đi 
trên tàu 

☐

135. Tàu điện là phương tiện đi lại an toàn  ☐

136. Người lái tàu đã được huấn luyện thành thạo 
để xử lý các sự cố 

☐

137. Nói chung, tôi cảm thấy an toàn khi đi tàu điện ☐

138. Tôi không cảm thấy lo ngại nạn trộm cắp, 
cướp giật trên tàu 

☐

139. Tôi không cảm thấy lo lắng về việc các đối 
tượng tội phạm hoạt động trên tàu  

☐

140. Tôi không cảm thấy lo ngại việc bị xâm hại 
tình dục (vd: bị tán tỉnh, chọc ghẹo…) khi đi trên 
tàu 

☐

141. Điều kiện an ninh trên tàu thường xuyên được 
đảm bảo (ánh sáng, đủ camera, bảo vệ) 

☐

142. Nói chung, tôi không lo ngại gì về vấn đề an 
ninh trên tàu 

☐

Sự hài lòng đối với tàu điện 

143. Tôi thấy hạnh phúc với trải nghiệm tôi có trên 
tàu  

☐

144. Tôi đã sáng suốt khi lựa chọn tàu điện để đi 
lại 

☐

145. Tôi nghĩ tôi đã làm điều đúng đắn khi tôi chọn 
đi lại bằng tàu điện 

☐

146. Nói chung, tôi hài lòng với trải nghiệm trên 
tàu điện 

☐
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LÒNG TRUNG THÀNH ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TÀU ĐIỆN nói chung (NHÀ GA & TRÊN 
TÀU)  

147. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ tàu điện đi lại 
vào lần tới 

148. Tôi thích di chuyển bằng tàu điện hơn những 
hình thức khác 

149. Tôi thích đi lại bằng dịch vụ tàu điện 

150. Tôi dự định sẽ tiếp tục di chuyển bằng dịch vụ 
tàu điện trong tương lai 

151. Tôi sẽ giới thiệu dịch vụ tàu điện cho mọi người 

152. Tôi sẽ nói những điều tốt về dịch vụ tàu điện 
với mọi người  

153. Tôi sẽ cung cấp những thông tin tốt về tàu điện 
cho người thân của mình khi họ lựa chọn hình thức 
di chuyển 

PHẦN 3: TRẢI NGHIỆM TRƯỚC ĐÂY 

Anh/chị vui lòng đánh dấu ✓ vào ô đúng nhất 

1. Anh/chị đã từng là nạn nhân của các vụ trộm cắp, cướp giật khi sử dụng tàu điện? 

☐ Chưa bao giờ    ☐ Đã từng      Ở đâu?   ☐ Tại nhà ga           ☐ Trên tàu 

2. Anh/chị đã từng chứng kiến các vụ trộm cắp, cướp giật khi sử dụng tàu điện? 

☐ Chưa bao giờ    ☐ Đã từng      Ở đâu?   ☐ Tại nhà ga           ☐ Trên tàu 

3. Anh/chị đã từng là nạn nhân của các vụ chọc quẹo, xâm hại tình dục khi sử dụng tàu điện? 

☐ Chưa bao giờ    ☐ Đã từng       Ở đâu?   ☐ Tại nhà ga           ☐ Trên tàu 

4. Anh/chị đã từng chứng kiến các vụ chọc quẹo, xâm hại tình dục khi sử dụng tàu điện? 

☐ Chưa bao giờ    ☐ Đã từng       Ở đâu?   ☐ Tại nhà ga           ☐ Trên tàu 

PHẦN 4: THÔNG TIN CÁ NHÂN 
Anh/chị vui lòng cung cấp các thông tin cá nhân cơ bản của anh/chị bằng cách đánh dấu ✓ vào ô đúng nhất  

1. Anh/chị bao nhiêu tuổi ? 

☐ (16÷25) tuổi ☐ (26÷35) tuổi ☐ (36÷45) tuổi 
☐ (46÷55) tuổi                     ☐ Lớn hơn 55 tuổi 

2. Giới tính của anh/chị ?   

☐ Nam ☐ Nữ 

3. Tình trạng hôn nhân của anh/chị ? 

 ☐ Độc thân ☐ Kết hôn  

4. Anh/chị làm nghề gì ? 

 ☐ Sinh viên/Học sinh ☐ Công việc toàn thời gian ☐ Công việc bán thời gian  

 ☐ Nghỉ hưu ☐ Chưa có việc làm ☐ Nội trợ  ☐ Khác: ……….. 
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5. Trình độ học vấn cao nhất của anh/chị (đã có bằng cấp) ? 

☐ Trung học cơ sở ☐ Trung học phổ thông  ☐ Đại học 

☐ Sau đại học ☐ Khác: ………………. 

6. Thu nhập của anh/chị hàng tháng ? (VNĐ)  

 ☐ Dưới 5 triệu ☐ (5÷10) triệu ☐ (trên10÷15) triệu ☐ Lớn hơn 15 triệu 
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Phụ lục 7:  Bảng so sánh giữa PLS-SEM và CB-SEM 

Tiêu chí PLS-SEM (Partial Least Squares) CB-SEM (Covariance-Based SEM) 

Mục tiêu chính Dự đoán, khám phá mối quan hệ giữa các biến Kiểm định mô hình lý thuyết đã được xác lập 

Bối cảnh phù hợp Nghiên cứu mới, thiếu lý thuyết mạnh, hoặc đang 

khám phá mô hình 

Nghiên cứu có lý thuyết nền tảng rõ ràng, cần kiểm 

định chính xác 

Kích thước mẫu Phù hợp với cỡ mẫu nhỏ đến trung bình Yêu cầu cỡ mẫu lớn hơn, thường ≥ 200 mẫu 

Phân phối dữ liệu Không yêu cầu phân phối chuẩn Yêu cầu dữ liệu gần phân phối chuẩn 

Tính linh hoạt mô 

hình 

Linh hoạt với mô hình phức tạp, có nhiều biến tiềm ẩn Ít linh hoạt hơn khi mô hình lớn, nhiều chỉ số đo 

Mức độ chính xác Ưu tiên tối đa hóa phương sai dự đoán Ưu tiên độ phù hợp tổng thể của mô hình 

Đánh giá mô hình đo 

lường 

Tập trung vào độ tin cậy, giá trị hội tụ và phân biệt 

(CR, AVE, HTMT…) 

Tập trung vào độ phù hợp toàn mô hình (χ², CFI, 

RMSEA…) 

Công cụ sử dụng 

trong luận án 

SmartPLS (hỗ trợ PLS-SEM hiệu quả) AMOS / LISREL / EQS 

Lý do chọn trong 

luận án này 

- Mô hình phức tạp, gồm 2 nhóm đối tượng 

- Dữ liệu thu thập từ thực tiễn Việt Nam, khó đảm bảo 

phân phối chuẩn 

- Nghiên cứu hướng khám phá và đề xuất chính sách 

ban đầu 

Không phù hợp vì mẫu không đủ lớn, mục tiêu 

nghiên cứu không đơn thuần là kiểm định mô hình 

lý thuyết cố định 
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Phụ lục 8:  Tiêu chí Heterotrait-Monotrait của cấu trúc bậc nhất mô hình ý định sử dụng đường sắt đô thị 

Phụ lục 8.1:  Tiêu chí Heterotrait-Monotrait của cấu trúc bậc nhất mô hình ý định sử dụng tại Hà Nội. 

Biến 
Nghiên cứu 

ATT COM COS CRC ENB HEB INC INR INA LAA PBC TRS SER SUN VAC WOP 

ATT               

COM 0,594              

COS 0,420 0,314             

CRC 0,099 0,088 0,115            

ENB 0,366 0,370 0,333 0,047           

HEB 0,579 0,613 0,432 0,147 0,484          

INC 0,099 0,075 0,046 0,207 0,179 0,059         

INR 0,058 0,062 0,034 0,036 0,089 0,125 0,183        

INA 0,394 0,307 0,307 0,062 0,109 0,193 0,025 0,032       

LAA 0,307 0,272 0,082 0,359 0,073 0,208 0,324 0,102 0,115      

PBC 0,417 0,179 0,100 0,046 0,341 0,259 0,083 0,057 0,181 0,061     

TRS 0,521 0,627 0,315 0,087 0,559 0,668 0,090 0,078 0,257 0,223 0,364    

SER 0,100 0,104 0,045 0,190 0,062 0,205 0,118 0,615 0,032 0,201 0,085 0,135   

SUN 0,541 0,356 0,321 0,075 0,185 0,364 0,065 0,050 0,291 0,302 0,099 0,345 0,108  

VAC 0,175 0,222 0,168 0,069 0,027 0,135 0,052 0,064 0,266 0,054 0,057 0,037 0,148 0,120 
WOP 0,168 0,178 0,072 0,333 0,074 0,236 0,178 0,301 0,085 0,257 0,038 0,177 0,404 0,153 0,093 
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Phụ lục 8.2:  Tiêu chí Heterotrait-Monotrait của cấu trúc bậc nhất mô hình ý định sử dụng tại Tp Hồ Chí Minh 

Biến 
Nghiên cứu 

ATT COM COS CRC ENB HEB INC INR INA LAA PBC TRS SER SUN VAC WOP 

ATT                
COM 0,591               
COS 0,557 0,501              
CRC 0,071 0,272 0,067             
ENB 0,552 0,592 0,489 0,182            
HEB 0,654 0,728 0,672 0,129 0,699           
INC 0,122 0,308 0,082 0,598 0,196 0,228          
INR 0,054 0,076 0,051 0,409 0,070 0,068 0,341         
INA 0,699 0,497 0,592 0,038 0,492 0,594 0,100 0,102        
LAA 0,037 0,162 0,045 0,518 0,074 0,054 0,514 0,364 0,090       
PBC 0,753 0,515 0,453 0,135 0,500 0,563 0,182 0,071 0,583 0,046      
TRS 0,601 0,779 0,589 0,181 0,627 0,794 0,323 0,084 0,512 0,103 0,504     
SER 0,096 0,182 0,063 0,433 0,095 0,135 0,498 0,744 0,065 0,373 0,144 0,170    
SUN 0,142 0,061 0,168 0,253 0,046 0,070 0,196 0,235 0,126 0,162 0,090 0,056 0,282   
VAC 0,199 0,182 0,332 0,193 0,08 0,177 0,087 0,275 0,300 0,148 0,169 0,157 0,229 0,484  
WOP 0,057 0,195 0,057 0,428 0,053 0,098 0,514 0,432 0,079 0,483 0,086 0,111 0,537 0,089 0,058  
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Phụ lục 9: Xây dựng và các mục đo lường các yếu tố tác động đến ý định sử dụng 

Biến Các mục đo lường Tài liệu tham khảo 

Lợi ích về môi trường 
(ENB) 

ENB1 - Tôi tin rằng sử dụng dịch vụ tàu điện góp phần giảm khí thải nhà kính và 
CO2 

Uherek, et al. [107] 
Sellittoa, et al. [108] 

ENB2 - Tôi tin rằng sử dụng dịch vụ tàu điện góp phần giảm ô nhiễm không khí 
ENB3 - Tôi tin rằng sử dụng dịch vụ tàu điện góp phần giảm ô nhiễm tiếng ồn 
ENB4 - Tôi tin rằng sử dụng dịch vụ tàu điện góp phần làm chậm hiện tượng nóng 
lên toàn cầu 

Tiết kiệm chi phí 
(COS) 

COS1 - Tôi tin rằng chi phí đi lại bằng tàu điện hàng tháng rẻ hơn so với đi lại 
bằng phương tiện cá nhân 

Ramos, et al. [109] 

COS2 - Tôi tin rằng sử dụng dịch vụ tàu điện sẽ giảm chi phí đi lại của tôi 
Ullah, et al. [110] COS3 - Tôi tin rằng sử dụng dịch vụ tàu điện là lựa chọn mang lại hiệu quả kinh 

tế 

Lợi ích về sức khoẻ 
(HEB) 

HEB1 - Tôi tin rằng sử dụng dịch vụ tàu điện giúp tôi giảm căng thẳng khi đi trên 
đường Sechrist, et al. [111] 

Gamble, et al. [112] 
HEB2 - Tôi tin rằng sử dụng dịch vụ tàu điện giúp tôi cải thiện sức khỏe tinh thần  
HEB3 - Tôi tin rằng sử dụng dịch vụ tàu điện giúp tôi tránh khỏi những tác động 
xấu của thời tiết (nắng, mưa…) 

Gamble, et al. [112] 
HEB4 - Tôi tin rằng sử dụng dịch vụ tàu điện giúp tôi  tránh khỏi tác động xấu của 
không khí ô nhiễm bên ngoài 

An toàn (TRS) 

TRS1 - Khi sử dụng dịch vụ tàu điện tôi cảm thấy an toàn vì giảm được rủi ro tai 
nạn giao thông  

Nguyen-Phuoc, et al. [113] 
Ma, et al. [114] 

TRS2 - Khi sử dụng dịch vụ tàu điện tôi sẽ không lo ngại việc tôi bị tổn thương do 
tai nạn giao thông  
TRS3 - Khi sử dụng dịch vụ tàu điện tôi sẽ không lo ngại về vấn đề tai nạn giao 
thông đường bộ  

Tiện nghi (COM) 

COM1 - Tôi cảm thấy thoải mái khi sử dụng dịch vụ tàu điện vì tôi có thể thư giãn, 
không phải làm gì trong thời gian di chuyển 

Beirão and Cabral [115] 
COM2 - Tôi cảm thấy thoải mái khi sử dụng dịch vụ tàu điện vì tôi có thể đọc sách, 
làm việc, ngắm cảnh 
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COM3 - Tôi cảm thấy thoải mái khi sử dụng dịch vụ tàu điện vì tôi có thể tự do 
nói chuyện với người thân, bạn bè đi cùng 

Tác giả phát triển 

Thiếu sự kết nối 
(LAA) 

LAA1 - Tôi cảm thấy khó khăn để tiếp cận ga tàu vì không có tuyến trực tiếp, tuyến 
trung chuyển qua nơi tôi ở 

Park and Chowdhury [116] 
Lättman, et al. [117] 

LAA2 - Tôi cảm thấy khó khăn khi sử dụng dịch vụ tàu điện vì không có ga nào 
gần điểm đi/điểm đến của tôi 

Ramos, et al. [109] 

LAA3 - Tôi cảm thấy khó khăn khi muốn tiếp cận một ga tàu điện từ nơi tôi ở Liu, et al. [118] 
Lättman, et al. [117] LAA4 - Tôi cảm thấy khó khăn để đến nơi tôi muốn nếu sử dụng dịch vụ tàu điện 

Điều kiện đông đúc 
(CRC) 

CRC1 - Tôi cảm thấy khó tìm được chỗ ngồi trên tàu vào giờ cao điểm 

Liu and Wen [119] 
CRC2 - Tôi cảm thấy khó lên/xuống tàu vào giờ cao điểm 
CRC3 - Tôi cảm thấy khó khăn khi di chuyển trên tàu vào giờ cao điểm 
CRC4 - Tôi cảm thấy khó khăn khi di chuyển trong nhà ga khi sử dụng dịch vụ tàu 
điện vào giờ cao điểm 

Hiệu suất kém 
(WOP) 

WOP1 - Tôi cảm thấy lo lắng về sự không đúng giờ của dịch vụ tàu điện 

Parasuraman, et al. [120] 
Morton, et al. [121] 

WOP2 - Tôi cảm thấy lo lắng về lịch trình tàu chạy có thể không chính xác so với 
lịch trình được cung cấp trên hệ thống và tại nhà ga 
WOP3 - Tôi cảm thấy lo lắng về sự bất tiện trong việc chuyển đổi loại hình đi lại 
để hoàn thành chuyến đi (trung chuyển) 
WOP4 - Tôi cảm thấy lo lắng về hoạt động của hệ thống mua vé, vào cửa lên tàu 
hoạt động   
WOP5 - Tôi cảm thấy lo lắng về hành vi và thái độ của nhân viên phục vụ  
WOP6 - Tôi cảm thấy lo lắng về tính kịp thời của những phản hồi từ nhân viên 
phục vụ tàu 

Giá trị tương thích 
(VAC) 

VAC1 - Tôi nghĩ việc sử dụng dịch vụ tàu điện sẽ phù hợp với giá trị cá nhân của 
tôi 

Claudy, et al. [122] 

VAC2 - Tôi nghĩ việc sử dụng dịch vụ tàu điện sẽ phù hợp với mục tiêu cuộc sống 
của tôi 

Tác giả phát triển 

VAC3 - Tôi nghĩ việc sử dụng dịch vụ tàu điện sẽ phù hợp với cách tôi nhìn thế 
giới Claudy, et al. [122] 
VAC4 - Tôi nghĩ việc sử dụng dịch vụ tàu điện sẽ phù hợp với cách tôi nên sống 
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Sự bất tiện (INC) 

INC1 - Tôi cảm thấy không thuận lợi khi đi lại bằng dịch vụ tàu điện do tôi thường 
thực hiện các chuyến đi với nhiều mục đích (vd: đi làm kết hợp đi chợ, đón con) 

Tác giả phát triển 
INC2 - Tôi cảm thấy không thuận lợi khi đi lại bằng dịch vụ tàu điện do tôi thường 
mang theo hàng hóa (đi chợ, mua sắm..) 
INC3 - Tôi cảm thấy không thuận lợi khi đi lại bằng dịch vụ tàu điện vì tôi phải 
chuyển đổi qua phương tiện khác (vd: xe buýt, xe ôm) để đến nơi mình muốn 
(không có tuyến trực tiếp) 

Rủi ro an ninh (SER) 

SER1 - Tôi cảm thấy lo lắng rằng khi sử dụng dịch vụ tàu điện tôi có thể bị quấy 
rối tình dục  Nguyen-Phuoc, et al. [123] 

Rundmo and Iversen [124] SER2 - Tôi cảm thấy lo lắng rằng khi sử dụng dịch vụ tàu điện tôi có thể bị trộm 
cắp  
SER3 - Tôi cảm thấy lo lắng rằng khi sử dụng dịch vụ tàu điện tôi có thể trở thành 
nạn nhân của tội phạm  

Jing, et al. [125] 

SER4 - Tôi cảm thấy lo lắng rằng khi sử dụng dịch vụ tàu điện tôi có thể gặp các 
vấn đề bạo lực  

Nguyen-Phuoc, et al. [123] 
Rundmo and Iversen [124] 

Rủi ro truyền nhiễm 
(INR) 

INR1 - Tôi cảm thấy lo lắng rằng khi sử dụng dịch vụ tàu điện tôi có thể bị lây các 
bệnh truyền nhiễm  

Zheng, et al. [126] 
Yilmaz, et al. [91] 

INR2 - Tôi cảm thấy lo lắng rằng khi sử dụng dịch vụ tàu điện tôi có thể sẽ tiếp 
xúc với hành khách bị nhiễm bệnh  

Zheng, et al. [127] 
Yıldırım, et al. [128] 

INR3 - Tôi cảm thấy lo lắng rằng khi sử dụng dịch vụ tàu điện tôi có thể phải đối 
mặt với nguy cơ nhiễm các bệnh truyền nhiễm  

Nguyen-Phuoc, et al. [129] 

INR4 - Tôi cảm thấy lo lắng rằng khi sử dụng dịch vụ tàu điện nguy cơ bị lây nhiễm 
bệnh của tôi cao hơn người không sử dụng dịch vụ tàu điện 

Hadjistavropoulos, et al. [130] 

Kiểm soát hành vi 
nhận thức (PBC) 

PBC1 - Tôi nghĩ rằng việc sử dụng dịch vụ tàu điện hoàn toàn nằm trong khả năng 
của tôi 

Bamberg, et al. [131] 
Dirgahayani and Sutanto [132] 

PBC2 - Tôi nghĩ rằng việc có sử dụng dịch vụ tàu điện hay không hoàn toàn phụ 
thuộc vào chính tôi Liu, et al. [133] 
PBC3 - Tôi nghĩ rằng nếu tôi muốn, tôi có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ tàu điện 

Thái độ (ATT) 
ATT1 - Tôi nghĩ rằng sử dụng dịch vụ tàu điện là một bước đi khôn ngoan Bamberg, et al. [131] 

Dirgahayani and Sutanto [132] ATT2 - Tôi nghĩ rằng sử dụng dịch vụ tàu điện là một điều tốt và tích cực 
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ATT3 - Tôi nghĩ rằng sử dụng dịch vụ tàu điện mang lại nhiều lợi ích 

Chuẩn mực chủ quan 
(SUN) 

SUN1 - Tôi nên sử dụng dịch vụ tàu điện vì hầu hết người trong gia đình tôi đều 
nghĩ như thế 
SUN2 - Tôi nên sử dụng dịch vụ tàu điện vì hầu hết bạn bè và đồng nghiệp của tôi  
đều nghĩ như thế 
SUN3 - Tôi nên sử dụng dịch vụ tàu điện vì hầu hết những người quan trọng với 
tôi đều nghĩ như thế 
SUN4 - Tôi nên sử dụng dịch vụ tàu điện vì hầu hết những người có ảnh hưởng 
đến tôi đều nghĩ như thế 

Ý định sử dụng (INA) 

INA1 - Tôi dự định sẽ sử dụng dịch vụ tàu điện trong một năm đến 

Dirgahayani and Sutanto [132] 
INA2 - Tôi sẽ sử dụng dịch vụ tàu điện trong một năm đến 
INA3 - Tôi sẵn sàng sử dụng dịch vụ tàu điện trong một năm đến 
INA4 - Tôi cố gắng sắp xếp sử dụng dịch vụ tàu điện trong một năm đến 

 

Phụ lục 10: Xây dựng và các mục đo lường các yếu tố tác động đến lòng trung thành 

Biến Các mục đo lường Tài liệu tham khảo 
Tại các nhà ga tàu điện  

Điều kiện môi trường xung quanh (AMC_ST)  
AMC_ST 1 Chất lượng không khí bên trong nhà ga tốt Siu, et al. [134] 
AMC_ST 2 Độ ẩm không khí tại nhà ga là chấp nhận được Park, et al. [135] 
AMC_ST 3 Lưu thông không khí tại các nhà ga xe lửa là phù hợp Park, et al. [135] 
AMC_ST 4 Nhà ga có mùi dễ chịu Park, et al. [135] 
AMC_ST 5 Mùi hương ở các nhà ga xe lửa thật phù hợp Park, et al. [135] 
AMC_ST 6 Ánh sáng trong nhà ga là đầy đủ Siu, et al. [134] 
AMC_ST 7 Ánh sáng trong nhà ga là dễ chịu Siu, et al. [134] 
AMC_ST 8 Nhiệt độ bên trong nhà ga là dễ chịu Park and Park [136] 
AMC_ST 9 Trong nhà ga luôn mở nhạc nền phù hợp Moon, et al. [137] 
Bố trí không gian & Chức năng (SLF_ST)  
SLF_ST 1 Cách bố trí của nhà ga giúp tôi dễ dàng tiếp cận các dịch vụ mà tôi muốn đến Moon, et al. [137] 
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Biến Các mục đo lường Tài liệu tham khảo 
SLF_ST 2 Cách bố trí của nhà ga giúp tôi dễ dàng di chuyển trong nhà ga Moon, et al. [137] 
SLF_ST 3 Bố cục của nhà ga đã được thiết kế hợp lý để tránh tình trạng đông đúc hành khách Ali, et al. [138] 
SLF_ST 4 Nói chung, cách bố trí của nhà ga giúp tôi dễ dàng đi đến nơi tôi muốn đi Moon, et al. [137] 
SLF_ST 5 Nhà ga được sơn bởi những màu sắc lôi cuốn Moon, et al. [137] 
SLF_ST 6 Cách phối màu của tường và sàn nhà ga là bắt mắt Moon, et al. [137] 
SLF_ST 7 Kiến trúc của nhà ga mang lại cho nó một đặc điểm hấp dẫn Moon, et al. [137] 
SLF_ST 8 Nhà ga được trang trí theo phong cách cuốn hút Moon, et al. [137] 
SLF_ST 9 Các nhà ga xe lửa cung cấp chỗ ngồi thoải mái và rộng rãi xung quanh nhà ga Prentice and Kadan [139] 
SLF_ST 10 Trong nhà ga, ghế ngồi được bố trí rộng rãi, thoải mái Wakefield and Blodgett [140] 
SLF_ST 11 Chỗ ngồi được bố trí để tạo ra nhiều khoảng trống da Silva Menegon, et al. [141] 
SLF_ST 12 Có đủ khoảng trống để đi vào và ra các ghế ngồi da Silva Menegon, et al. [141] 
Biển báo, Biểu tượng & Hiện vật (SSA_ST)  
SSA_ST 1 Bảng chỉ dẫn đủ lớn để mọi người có thể nhìn thấy Park and Park [136] 
SSA_ST 2 Bảng chỉ dẫn dễ hiểu Park and Park [136] 
SSA_ST 3 Bảng chỉ dẫn trong nhà ga giúp bạn dễ tìm đường Park and Park [136] 
Thiết bị an toàn & bảo mật (SSE_ST)  
SSE_ST 1 Hệ thống camera được lắp đặt mọi nơi  Tác giả phát triển 
SSE_ST 2 Hệ thống biển báo chỉ dẫn và thoát hiểm đầy đủ rõ ràng  Tác giả phát triển 
SSE_ST 3 Hệ thống thiết bị phát hiện và cảnh báo cháy được lắp đặt mọi nơi Tác giả phát triển 
SSE_ST 4 Dụng cụ, thiết bị phòng chống cháy nổ được bố trí nhiều nơi  Tác giả phát triển 
Nhận thức về an toàn (PSA_ST)  
PSA_ST 1 Tôi cảm thấy an toàn khi ở bên trong bởi vì kết cấu nhà ga vững chắc Tác giả phát triển 
PSA_ST 2 Tôi không lo ngại việc bị trượt, vấp té khi đi trên sân nhà ga Tác giả phát triển 
PSA_ST 3 Tôi không lo ngại việc nhà ga xảy ra sự cố cháy nổ Tác giả phát triển 
PSA_ST 4 Nếu có sự cố tôi có thể thoát ra ngoài dể dàng Tác giả phát triển 
PSA_ST 5 Nói chung, tôi cảm thấy an toàn khi đi lại trong nhà ga Tác giả phát triển 

Cảm nhận về an ninh (PSE_ST)  
PSE_ST 1 Tôi không cảm thấy lo ngại nạn trộm cắp, cướp giật tại nhà ga Nguyen-Phuoc, et al. [142] 
PSE_ST 2 Tôi không cảm thấy lo lắng về việc các đối tượng tội phạm hoạt động tại nhà ga  Nguyen-Phuoc, et al. [142] 
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Biến Các mục đo lường Tài liệu tham khảo 
PSE_ST 3 Tôi không cảm thấy lo ngại việc bị xâm hại tình dục (vd: bị tán tỉnh, chọc ghẹo…)  Nguyen-Phuoc, et al. [142] 
PSE_ST4 Điều kiện an ninh tại nhà ga luôn được đảm bảo (ánh sáng, đủ camera, bảo vệ) Chowdhury and Van Wee [143] 
PSE_ST 5 Nói chung, tôi không lo ngại gì về vấn đề an ninh tại nhà ga Tác giả phát triển 

Sự hài lòng (SAT_ST)  
SAT_ST 1 Tôi thấy hạnh phúc đối với trải nghiệm của tôi có tại nhà ga này Prentice and Kadan [139] 
SAT_ST 2 Tôi đã sáng suốt khi lựa chọn nhà ga này để khởi hành Prentice and Kadan [139] 
SAT_ST 3 Tôi nghĩ tôi đã làm điều đúng đắn khi lựa chọn đi từ nhà ga này Prentice and Kadan [139] 
SAT_ST 4 Nói chung, tôi hài lòng với trải nghiệm ở nhà ga này Prentice and Kadan [139] 

Trên tàu điện  
Điều kiện môi trường xung quanh (AMC_OB)  

AMC_OB 1 Chất lượng không khí bên trong khoang tàu là tốt  Siu, et al. [134] 
AMC_OB 2 Độ ẩm không khí bên trong khoang tàu có thể chấp nhận được  Park, et al. [135] 
AMC_OB 3 Không khí trong khoang tàu lưu thông tốt  Park, et al. [135] 
AMC_OB 4 Bên trong khoang tàu có mùi dễ chịu  Park, et al. [135] 
AMC_OB 5 Mùi hương trên tàu hỏa thật phù hợp Park, et al. [135] 
AMC_OB 6 Ánh sáng trong khoang tàu là đầy đủ Siu, et al. [134] 
AMC_OB7 Ánh sáng bên trong khoang tàu dễ chịu Siu, et al. [134] 
AMC_OB 8 Nhiệt độ bên trong khoang tàu là dễ chịu Park and Park [136] 
AMC_OB 9 Trong khoang tàu luôn mở nhạc nền phù hợp  Moon, et al. [137] 

Bố trí không gian & Chức năng (SLF_OB)  
SLF_OB 1 Giữa các ghế có nhiều không gian Maeng and Park [144] 
SLF_OB 2 Có nhiều không gian ở lối đi Maeng and Park [144] 
SLF_OB 3 Có đủ không gian để chứa hành lý Maeng and Park [144] 
SLF_OB 4 Có thể dễ dàng đi đến cửa ra vào Maeng and Park [144] 
SLF_OB 5 Màu sắc được sử dụng trên tàu điện khá sang trọng  Nguyen-Phuoc, et al. [113] 
SLF_OB 6 Nội thất bên trong tàu rất phong cách và hiện đại Maeng and Park [144] 
SLF_OB 7 Tàu điện có vẻ bề ngoài cuốn hút Maeng and Park [144] 
SLF_OB 8 Tàu điện hiện đang là một trong những mẫu mới Maeng and Park [144] 
SLF_OB 9 Khoảng cách giữa hai ghế có thể để chân thoải mái Wakefield and Blodgett [140] 
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Biến Các mục đo lường Tài liệu tham khảo 
SLF_OB 10 Có nhiều chỗ để khuỷu tay trên ghế Wakefield and Blodgett [140] 
SLF_OB 11 Ghế ngồi thoải mái và ấm áp Maeng and Park [144] 
SLF_OB 12 Chỗ ngồi được bố trí để tạo ra nhiều không gian  Wakefield and Blodgett [140] 

Thiết bị an toàn & bảo mật (SSE_OB)  
SSE_OB 1 Hệ thống camera giám sát được lắp đặt trên tàu Tác giả phát triển 
SSE_OB 2 Hệ thống biển báo chỉ dẫn và thoát hiểm đầy đủ và rõ ràng Tác giả phát triển 
SSE_OB 3 Dụng cụ thoát hiểm được trang bị trên tàu (búa đập kính thoát hiểm, …) Tác giả phát triển 
SSE_OB 4 Dụng cụ chữa cháy được trang bị trên tàu (bình chửa cháy,…) Tác giả phát triển 

Biển báo, Biểu tượng & Hiện vật (SSA_OB)  
SSA_OB 1 Bảng chỉ dẫn đủ lớn để mọi người có thể nhìn thấy  Park and Park [136] 
SSA_OB 2 Bảng chỉ dẫn dễ hiểu Park and Park [136] 
SSA_OB 3 Bảng chỉ dẫn trên tàu giúp bạn dễ tìm đường Park and Park [136] 

Nhận thức về an toàn (PSA_OB)  
PSA_OB 1 Tôi cảm thấy an toàn khi đi lên và đi xuống tàu  Tác giả phát triển 
PSA_OB 2 Tôi không lo ngại việc bị trượt, vấp té khi đi trên tàu Tác giả phát triển 
PSA_OB 3 Tàu điện là phương tiện đi lại an toàn  Tác giả phát triển 
PSA_OB 4 Người lái tàu đã được huấn luyện thành thạo để xử lý các sự cố Tác giả phát triển 
PSA_OB 5 Nói chung, tôi cảm thấy an toàn khi đi tàu điện Tác giả phát triển 

Cảm nhận về an ninh (PSE_OB)  
PSE_OB 1 Tôi không cảm thấy lo ngại nạn trộm cắp, cướp giật trên tàu Nguyen-Phuoc, et al. [142] 
PSE_OB 2 Tôi không cảm thấy lo lắng về việc các đối tượng tội phạm hoạt động trên tàu  Nguyen-Phuoc, et al. [142] 
PSE_OB 3 Tôi không cảm thấy lo ngại việc bị xâm hại tình dục (vd: bị tán tỉnh, chọc ghẹo…) 

khi đi trên tàu 
Nguyen-Phuoc, et al. [142] 

PSE_OB 4 Điều kiện an ninh trên tàu thường xuyên được đảm bảo (ánh sáng, đủ camera, bảo 
vệ) 

Chowdhury and Van Wee [143] 

PSE_OB 5 Nói chung, tôi không lo ngại gì về vấn đề an ninh trên tàu Tác giả phát triển 
Sự hài lòng (SAT_OB)  

SAT_OB 1 Tôi thấy hạnh phúc với trải nghiệm tôi có trên tàu  Prentice and Kadan [139] 
SAT_OB 2 Tôi đã sáng suốt khi lựa chọn tàu điện để đi lại Prentice and Kadan [139] 
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Biến Các mục đo lường Tài liệu tham khảo 
SAT_OB 3 Tôi nghĩ tôi đã làm điều đúng đắn khi tôi chọn đi lại bằng tàu điện Prentice and Kadan [139] 
SAT_OB 4 Nói chung, tôi hài lòng với trải nghiệm trên tàu điện Prentice and Kadan [139] 

Lòng trung thành  
LOY1 Tôi sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ tàu điện đi lại vào lần tới Prentice and Kadan [139] 
LOY2 Tôi thích di chuyển bằng tàu điện hơn những hình thức khác Moon, et al. [137] 
LOY3 Tôi thích đi lại bằng dịch vụ tàu điện Nguyen-Phuoc, et al. [113] 
LOY4 Tôi dự định sẽ tiếp tục di chuyển bằng dịch vụ tàu điện trong tương lai Nguyen-Phuoc, et al. [113] 
LOY5 Tôi sẽ giới thiệu dịch vụ tàu điện cho mọi người Nguyen-Phuoc, et al. [113] 
LOY6 Tôi sẽ nói những điều tốt về dịch vụ tàu điện với mọi người  Nguyen-Phuoc, et al. [113] 

LOY7 
Tôi sẽ cung cấp những thông tin tốt về tàu điện cho người thân của mình khi họ 
lựa chọn hình thức di chuyển 

Nguyen-Phuoc, et al. [113] 
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Phụ lục 11: Tiêu chí Heterotrait-Monotrait của cấu trúc bậc nhất mô hình lòng trung thành 

Cấu trúc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. AMC_ST                
2. AMC_OB 0,617               
3. LOY 0,410 0,472              
4. PSA_ST 0,526 0,526 0,409             
5. PSA_OB 0,508 0,607 0,484 0,682            
6. PSE_ST 0,475 0,509 0,383 0,749 0,598           
7. PSE_OB 0,407 0,514 0,397 0,605 0,702 0,726          
8. SSE_ST 0,294 0,113 0,195 0,305 0,311 0,262 0,232         
9. SSE_OB 0,209 0,076 0,192 0,321 0,368 0,265 0,259 0,774        
10. SAT_ST 0,571 0,500 0,514 0,657 0,572 0,667 0,505 0,335 0,348       
11. SAT_OB 0,469 0,530 0,630 0,541 0,688 0,536 0,581 0,323 0,368 0,681      
12. SSA_ST 0,699 0,468 0,326 0,467 0,441 0,414 0,334 0,388 0,254 0,536 0,455     
13. SSA_OB 0,567 0,667 0,453 0,573 0,636 0,518 0,467 0,325 0,295 0,542 0,544 0,583    
14. SLF_ST 0,641 0,574 0,293 0,459 0,446 0,439 0,342 0,254 0,112 0,472 0,428 0,564 0,564   
15. SLF_OB 0,689 0,634 0,458 0,674 0,625 0,624 0,549 0,309 0,321 0,717 0,587 0,575 0,605 0,606  
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Phụ lục 12 - Kết quả phân tích nhân tố không xoay trong kiểm định sai lệch do phương pháp chung (CMB) 

Phụ lục 12.1 -  Kết quả phân tích nhân tố không xoay trong kiểm định sai lệch do phương pháp chung bộ dữ liệu ý định sử dụng tại Hà 

Nội (N=541 mẫu) 

Factor Eigenvalue (λ) % of Variance Cumulative % Note 

1 15.0018 13.37% 13.37% < 50% (không có CMB) 

2 8.5143 7.59% 20.96% Eigenvalue > 1 

3 6.0801 5.42% 26.38% Eigenvalue > 1 

4 5.3922 4.81% 31.18% Eigenvalue > 1 

5 5.0727 4.52% 35.70% Eigenvalue > 1 

6 4.0466 3.61% 39.31% Eigenvalue > 1 

7 3.5164 3.13% 42.44% Eigenvalue > 1 

8 3.1122 2.77% 45.22% Eigenvalue > 1 

9 2.7246 2.43% 47.64% Eigenvalue > 1 

10 2.5693 2.29% 49.93% Eigenvalue > 1 

11 2.5150 2.24% 52.18% Eigenvalue > 1 

12 2.3298 2.08% 54.25% Eigenvalue > 1 

13 2.1770 1.94% 56.19% Eigenvalue > 1 

14 2.0490 1.83% 58.02% Eigenvalue > 1 

15 1.8656 1.66% 59.68% Eigenvalue > 1 

16 1.7157 1.53% 61.21% Eigenvalue > 1 

17 1.6784 1.50% 62.71% Eigenvalue > 1 

18 1.6309 1.45% 64.16% Eigenvalue > 1 

19 1.4819 1.32% 65.48% Eigenvalue > 1 

20 1.4436 1.29% 66.77% Eigenvalue > 1 
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21 1.4092 1.26% 68.02% Eigenvalue > 1 

22 1.3193 1.18% 69.20% Eigenvalue > 1 

23 1.2546 1.12% 70.32% Eigenvalue > 1 

24 1.2145 1.08% 71.40% Eigenvalue > 1 

25 1.1279 1.01% 72.40% Eigenvalue > 1 

26 1.0741 0.96% 73.36% Eigenvalue > 1 

27 1.0171 0.91% 74.27% Eigenvalue > 1 
 

Phụ lục 12.2 -  Kết quả phân tích nhân tố không xoay trong kiểm định sai lệch do phương pháp chung bộ dữ liệu ý định sử dụng tại TP. 

Hồ Chính Minh (N=416 mẫu) 

Factor Eigenvalue (λ) % of Variance Cumulative % Note 

1 18.0649 15.95% 15.95% < 50% (không có CMB) 

2 16.4786 14.55% 30.50% Eigenvalue > 1 

3 8.1422 7.19% 37.68% Eigenvalue > 1 

4 3.3902 2.99% 40.68% Eigenvalue > 1 

5 3.1831 2.81% 43.49% Eigenvalue > 1 

6 2.7214 2.40% 45.89% Eigenvalue > 1 

7 2.5515 2.25% 48.14% Eigenvalue > 1 

8 2.2438 1.98% 50.12% Eigenvalue > 1 

9 2.2182 1.96% 52.08% Eigenvalue > 1 

10 2.0819 1.84% 53.92% Eigenvalue > 1 

11 1.9727 1.74% 55.66% Eigenvalue > 1 

12 1.9252 1.70% 57.36% Eigenvalue > 1 

13 1.6951 1.50% 58.86% Eigenvalue > 1 
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14 1.6776 1.48% 60.34% Eigenvalue > 1 

15 1.5997 1.41% 61.75% Eigenvalue > 1 

16 1.5237 1.35% 63.10% Eigenvalue > 1 

17 1.4576 1.29% 64.38% Eigenvalue > 1 

18 1.3320 1.18% 65.56% Eigenvalue > 1 

19 1.2194 1.08% 66.63% Eigenvalue > 1 

20 1.2026 1.06% 67.70% Eigenvalue > 1 

21 1.1526 1.02% 68.71% Eigenvalue > 1 

22 1.1134 0.98% 69.70% Eigenvalue > 1 

23 1.0424 0.92% 70.62% Eigenvalue > 1 

24 1.0012 0.88% 71.50% Eigenvalue > 1 
 

Phụ lục 12.3 -  Kết quả phân tích nhân tố không xoay trong kiểm định sai lệch do phương pháp chung bộ dữ liệu lòng trung thành tại Hà 

Nội (N=445 mẫu) 

Factor Eigenvalue (λ) % of Variance Cumulative % Note 

1 52.2397 34.52% 34.52% < 50% (không có CMB) 

2 10.8852 7.19% 41.71% Eigenvalue > 1 

3 7.8223 5.17% 46.88% Eigenvalue > 1 

4 6.3733 4.21% 51.09% Eigenvalue > 1 

5 4.0277 2.66% 53.75% Eigenvalue > 1 

6 4.0004 2.64% 56.40% Eigenvalue > 1 

7 3.4607 2.29% 58.68% Eigenvalue > 1 

8 3.1239 2.06% 60.75% Eigenvalue > 1 

9 2.8118 1.86% 62.60% Eigenvalue > 1 
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10 2.7785 1.84% 64.44% Eigenvalue > 1 

11 2.2525 1.49% 65.93% Eigenvalue > 1 

12 2.1419 1.42% 67.34% Eigenvalue > 1 

13 2.0258 1.34% 68.68% Eigenvalue > 1 

14 1.8843 1.25% 69.93% Eigenvalue > 1 

15 1.8522 1.22% 71.15% Eigenvalue > 1 

16 1.7040 1.13% 72.28% Eigenvalue > 1 

17 1.6483 1.09% 73.37% Eigenvalue > 1 

18 1.6065 1.06% 74.43% Eigenvalue > 1 

19 1.5148 1.00% 75.43% Eigenvalue > 1 

20 1.4302 0.95% 76.37% Eigenvalue > 1 

21 1.3929 0.92% 77.29% Eigenvalue > 1 

22 1.2809 0.85% 78.14% Eigenvalue > 1 

23 1.1887 0.79% 78.93% Eigenvalue > 1 

24 1.1729 0.78% 79.70% Eigenvalue > 1 

25 1.0800 0.71% 80.41% Eigenvalue > 1 

26 1.0494 0.69% 81.11% Eigenvalue > 1 
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